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LỜI NÓI ĐẦU

Người xuất gia có 5 cấp bậc với loại giới theo thứ 
tự: (i) Sa-di (P. Sāmaṇera, S. Śrāmaṇera, 沙彌) dành 
cho xuất gia nam giữ 10 điều đạo đức, (ii) Sa-di-ni (P. 
Sāmaṇeri, S. Śrāmaṇeri, 沙彌尼) dành cho xuất gia nữ, 
giữ 10 điều đạo đức như Sa-di, (iii) Thức-xoa-ma-na-ni 
(P. Sikkhamānā, S. Śikṣamāṇā, 式叉摩那尼) áp dụng 
cho các Sa-di-ni chuẩn bị trở thành các Tỳ-khưu-ni, (iv) 
Tỳ-khưu (P. Bhikkhu, S. Bhikṣu, 比丘) chính thức làm 
thầy, giữ 250 điều đạo đức theo Luật Tứ phần, hoặc 227 
theo Luật Thượng tọa bộ, (iv) Tỳ-khưu-ni (P. Bhikkhuni, 
S. Bhikṣuṇī, 比丘尼), chính thức làm Sư cô, giữ 348 điều 
đạo đức theo Luật Tứ phần, hoặc 331 điều theo Luật 
Thượng tọa bộ. 

Là người xuất gia phải luôn tâm niệm rằng khi Phật 
còn sống, lấy Phật làm thầy; khi Phật qua đời, lấy giới 
làm thầy (佛在世時，以佛為師；佛滅度後，以
戒為師). Tiếp nhận giới, giữ giới thanh tịnh không chỉ 
nâng cao phẩm chất chân nhân và thánh nhân ở bản thân 
mà còn góp phần làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài (正
法長住). 
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Đức Phật dạy rằng: “Ba cõi không an cũng như nhà 
lửa. Người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính 
Phật, Pháp, Tăng; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải 
khẩn cầu tịnh giới.” 

Bởi vậy, đối với các chức sự Giới đàn, các giới tử phải 
xem như mặt trời giữa trưa, phát tâm lễ bái. Các giới tử 
khẩn cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, ba 
nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào 
cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành, tự tha lưỡng lợi.

Muốn vậy, các giới tử phải từ con đường giới luật mà 
vào, định tuệ từ đây phát sanh, cửa ngõ Niết-bàn do đây 
thành tựu.

BAN KIẾN ĐÀN 
ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ
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TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU HUỆ
(1914-1991)

Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm
Phó Tổng lý Tổ đình Ấn Quang

Viện chủ chùa Huệ Nghiêm

I. THÂN THẾ

Hòa thượng pháp danh thượng Tâm hạ Ba, tự Nhựt 
Quang, hiệu Bửu Huệ, thuộc đời 41 dòng Lâm Tế (chữ 
Nhựt) và đời 43 thuộc phái Thiên Thai (chữ Tâm). Húy 
danh: Nguyễn Văn Ba, sinh năm Giáp Dần (1914), tại xã 
Tân Hương, huyện Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường (nay là 
tỉnh Tiền Giang). Hòa thượng sinh trưởng trong một gia 
đình trung nông, giàu lòng kính tin Tam bảo. Thân phụ 
là ông Ðặng Văn Cử, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Thu. 
Hòa thượng theo họ mẹ, là người con thứ hai trong gia 
đình gồm hai anh em.
II. XUẤT GIA HỌC ÐẠO

Thuở nhỏ, Hòa thượng thường theo mẹ đi chùa lễ 
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Phật. Sớm liễu ngộ lẽ vô thường tan hợp, sinh ly tử biệt 
nên ngài quyết tâm tìm con đường giải thoát.

Ban đầu, ngài thọ pháp với Hòa thượng Huệ Ðăng ở 
chùa Thiên Thai tại Bà Rịa.

Năm 1938, khi được sự chấp thuận của song thân, ngài 
quy y với Hòa thượng Pháp Long, thuộc dòng Lâm Tế, 
Trụ trì chùa Thiên Phước tại Tân Hương. Ngài được Hòa 
thượng Bổn sư chỉ dạy kinh Phật và hướng dẫn đọc các tạp 
chí Phật học như Từ Bi Âm, Duy Tâm, Viên Âm, Ðuốc Tuệ...

Năm 1944, Hòa thượng thế phát xuất gia tại chùa 
Thiên Phước. Tám tháng sau, ngài thọ giới Sa-di ở chùa 
Long Quang, Vĩnh Long.

Năm 1946, Hòa thượng Trí Tịnh và Hòa thượng 
Thiện Hoa khai mở Phật học đường tại chùa Phật 
Quang, Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long). 
Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho phép tham dự lớp Sơ 
đẳng Phật học tại đây trong hai năm.

Năm 1948, Phật học đường Liên Hải được thành lập 
tại chùa Vạn Phước, xã Bình Trị Ðông, do Hòa thượng 
Trí Tịnh làm Giám đốc. Ngài cùng với các huynh đệ 
đồng học lớp Sơ đẳng Phật học, tiếp tục tham dự lớp 
Trung đẳng Phật học trọn khóa ba năm tại đây.

Năm 1949 tại Phật học đường Liên Hải mở Giới đàn, 
ngài được Ban Giám đốc cho đăng đàn thọ Tỳ-kheo và 
Bồ-tát giới.
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Năm 1950, Phật học đường Nam Việt được thành 
lập tại chùa Sùng Đức, Chợ Lớn.

Năm 1951, Phật học đường Nam Việt dời sang chùa 
Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, Chợ Lớn. Ngài hoàn tất 
chương trình Trung đẳng Phật học.

Từ năm 1951 đến năm 1954, ngài học Cao đẳng Phật 
học tại Phật học đường Nam Việt Ấn Quang, cùng với chư 
huynh đệ đồng khóa như Thượng tọa Huệ Hưng, Thượng 
tọa Thiền Tâm, Thượng tọa Tắc Phước, Thượng tọa Bửu 
Ðạt, Thượng tọa Tịnh Ðức, Thượng tọa Tịnh Chơn...

Với đức tánh hiền hòa khiêm tốn, bao dung nhẫn nại, 
giới hạnh trang nghiêm và tuổi tác cũng lớn hơn các vị 
đồng học nên Hòa thượng được xem là người anh cả. Sau 
khi tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, ngài cùng với huynh 
đệ đồng khóa trụ lại Ấn Quang một thời gian để hỗ trợ 
Hòa thượng Giám đốc và chư vị pháp sư trong việc điều 
hành và quản lý Phật học đường. Ngài đảm nhận chức 
Tri sự, Thượng tọa Thiền Tâm đảm nhận chức Tri chúng. 
Ngài luôn hoàn tất tốt mọi công tác mà Ban Giám đốc 
và đại chúng giao phó, được người trên quý trọng khen 
ngợi, kẻ dưới thương yêu kính mến.

Thời gian sau, ngài và Thượng tọa Thiền Tâm xin 
phép Ban Giám đốc trở về quê hương để lập thất tịnh 
tu trong thời gian dài. Hai vị đồng phát nguyện với Ban 
Giám đốc, sau 10 năm tịnh tu sẽ cùng nhau gánh vác 
Phật sự nhằm báo ơn thầy tổ và Tam bảo.
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III. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO

Từ lúc cắt ái từ sở thân, xuất gia cầu đạo cả, ngài đã 
vạch sẵn một lối đi rõ rệt: “Tôi phát nguyện học Phật 10 
năm, nhập thất tịnh tu 10 năm và ra làm Phật sự 10 năm”. 
Cho nên, sau khi xin phép Ban Giám đốc trở về quê, từ 
năm 1954 – 1964, ngài bế quan tại tịnh thất Nam Tuyền, 
xã Tân Hương, tỉnh Định Tường.

Nhận được sự hộ trì tận tâm từ gia đình người anh 
ruột về vật chất, ba năm đầu kết thất, bằng pháp môn 
Thiền – Tịnh song tu, ngài đã hàng phục vọng tâm, an 
định nội ma, diệt trừ ngoại chướng, dung hòa chơn tục, 
tỏ tường diện mục, xuất nhập thong dong, an nhiên tự 
tại. Bảy năm tiếp theo là thời gian tiến sâu hơn vào con 
đường biện tâm và niệm Phật tam-muội.

Từ năm 1958 – 1961, số lượng Tăng sinh ở các tỉnh 
miền Tây đến Sài Gòn tham học ngày càng đông. Đặc 
biệt, sau pháp nạn 1963, Phật giáo bắt đầu khôi phục và 
khởi sắc, nhu cầu mở rộng Phật học đường là điều tất 
yếu nên Hòa thượng Thiện Hoa và Hòa thượng Thiện 
Hòa quyết định dời lớp Trung đẳng vào An Dưỡng Địa, 
huyện Bình Chánh.

Trong phiên họp ngày 4 tháng 2 năm 1964 tại chùa 
Ấn Quang, Thượng tọa Thanh Từ thừa ủy nhiệm của nhị 
vị Hòa thượng Thiện Hoa và Hòa thượng Thiện Hòa về 
Tân Hương thỉnh ngài, và đến Bến Tre thỉnh Thượng tọa 
Thiền Tâm xả thất để thực hiện sứ mệnh hoằng pháp độ 
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sinh, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Nhận thấy duyên 
tiếp chúng độ Tăng đã đến nên ngài và Thượng tọa Thiền 
Tâm hoan hỷ nhận lời mời và chung tay cộng tác Phật sự. 
Kể từ đây, ngài đã chánh thức bước vào con đường tiếp 
dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

1. Về mặt giáo dục

Thừa sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Phật học đường 
Ấn Quang, trường Trung đẳng Phật học Chuyên khoa 
được thành lập và đặt tại chùa Huệ Nghiêm thuộc huyện 
Bình Chánh, tỉnh Gia Ðịnh (nay là Tp. Hồ Chí Minh) 
do Hòa thượng Bửu Huệ làm Giám đốc, Hòa thượng 
Thiền Tâm làm Giáo thọ, Hòa thượng Thanh Từ làm 
Quản viện. Cùng thời gian đó, Phật học Ni trường Dược 
Sư được khai mở, cũng dưới sự lãnh đạo của ba vị Hòa 
thượng.

Trong phiên họp ngày 4 tháng 5 năm 1965 tại chùa 
Ấn Quang, Ban Giám đốc kết hợp Tổng vụ Tăng sự và 
Phật học vụ, bàn bạc về việc cải thiện và phát triển ngành 
Giáo dục Phật giáo. Cuối cùng quyết định đổi tên trường 
Trung đẳng Phật học Chuyên khoa thành Phật học viện 
Huệ Nghiêm và tiếp nhận thêm khoảng 300 Tăng sinh 
vào tu học tại Viện.

Năm 1968, Phật học viện Huệ Nghiêm trở thành 
Học viện Chuyên khoa Nội điển nên các Tăng sinh có 
nhu cầu học song song chương trình thế học và Phật 
học được chuyển đến các Phật học viện khác để lưu học 
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như: Hải Ðức ở Nha Trang, Liễu Quán ở Phan Rang, 
Bảo Tịnh ở Phú Yên, Nguyên Thiều ở Bình Ðịnh...

Thể theo lời mời của Thượng tọa Tổng vụ trưởng 
Tổng vụ Văn hóa Giáo dục, Hòa thượng đảm nhận chức 
Phụ tá Vụ trưởng Phật học vụ, đặc trách các Phật học 
viện Phật giáo Bắc tông tại các tỉnh miền Nam.

Năm 1970, Ðại hội Văn hóa Giáo dục Kỳ IV họp tại 
Tp. Ðà Lạt, Giáo hội quyết định thành lập Viện Cao 
đẳng Phật học và đặt tại chùa Huệ Nghiêm, suy cử Hòa 
thượng Trí Tịnh làm Viện trưởng và Hòa thượng Bửu 
Huệ làm Phó Viện trưởng. Bên cạnh đó, ngài đóng vai 
trò trực tiếp quản lý và điều hành chương trình tu học 
cho các Tăng sinh ở Huệ Nghiêm.

Từ năm 1971 đến năm 1975, ngài phụ trách giảng 
dạy bộ môn luận Biện trung biên cho Tăng, Ni sinh ở hai 
trường Phật học Huệ Nghiêm và Dược Sư.

2. Quản lý cơ sở

Ngày 7 tháng 12 năm 1974, Hòa thượng Thiện Hòa 
lâm trọng bệnh. Trước sự chứng minh của ông Chưởng 
khế Nguyễn Bích Lưu, Hòa thượng Thiện Hòa đã lập văn 
bản ủy quyền cho Hòa thượng Bửu Huệ quản lý và điều 
hành các cơ sở trực thuộc Tổ đình Ấn Quang mà Hòa 
thượng đã sáng lập từ năm 1951 như hãng nước tương Vị 
trai Lá Bồ Ðề (Cơ sở đặt tại chùa Giác Sanh, đường Âu 
Cơ), Cô nhi viện Diệu Quang (huyện Bình Chánh)... 
Hòa thượng Bửu Huệ vâng theo chỉ thị, ký tên và nhận 
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lãnh trách nhiệm, đồng thời trở thành thành viên chính 
thức trong Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang, với 
chức vụ Phó Tổng lý. Về sau, Hội đồng Quản trị Tổ đình 
Ấn Quang và Giáo hội Phật giáo suy cử ngài làm Trưởng 
ban Ban Quản trị để duy trì và phát triển Cao đẳng Phật 
học viện Huệ Nghiêm.

Mặc dù phải điều hành nhiều Phật sự của Giáo hội, 
nhưng ngài vẫn luôn tập trung vào công tác đào tạo Tăng 
tài và hướng dẫn hàng Tăng, Ni, cư sĩ, Phật tử tu tập theo 
pháp môn Tịnh độ, duy trì câu Phật hiệu trong nếp sống 
sinh hoạt hàng ngày.

3. Khai đàn truyền giới

Năm 1965, thừa sự chỉ đạo của Tổng vụ Tăng sự, ngài 
đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức và làm Giáo 
thọ sư trong Giới đàn truyền Sa-di giới cho 200 giới tử, 
tổ chức tại Phật học viện Huệ Nghiêm.

Năm 1966, thừa sự chỉ đạo của Tổng vụ Tăng sự, 
ngài đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Ðại Giới 
đàn Quảng Ðức lần thứ I, tổ chức tại Phật học viện Huệ 
Nghiêm, truyền Tỳ-kheo và Bồ-tát giới cho các giới tử 
tại bổn viện và từ các địa phương khác.

Năm 1968, ngài được Ban Giám đốc Phật học viện 
Nha Trang và Ban Kiến đàn cung thỉnh làm Giáo thọ sư 
trong Ðại Giới đàn Hải Ðức, tổ chức tại Phật học viện 
Trung phần Nha Trang.
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Năm 1969, thừa chỉ đạo của Tổng vụ Tăng sự, ngài 
đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Ðại Giới đàn 
Quảng Ðức lần thứ II, tổ chức tại Phật học viện Huệ 
Nghiêm, truyền Tỳ-kheo và Bồ-tát giới cho các giới tử 
đến từ các địa phương khác.

4. Dạy chúng tịnh tu

Hòa thượng dạy: “Người xuất gia học đạo, không 
khác gì một lương tướng xông vào trận giặc, đánh dẹp 
hiên ngang, trước hết phải tinh thuần võ nghệ. Ðược 
như thế, thì cách vãn hồi an ninh trật tự cũng không khó.

Trọng trách của người độ hóa quần sinh, trước hết 
cần phải giải thoát chính mình, bản thân chưa tự cởi trói 
thì làm sao cởi trói cho người.

Giống như loài trâu, ban ngày ăn no cỏ, tối về nhai 
lại. Người học Phật, khi tiếp nhận Phật lý thì phải tư duy, 
nghiền ngẫm thấu đáo rồi mới ứng dụng tu hành. Cho nên 
việc nhập thất tịnh tu, là một pháp môn thiết yếu trong 
nhiều pháp môn. Thời gian nhập thất là lúc tư duy Phật lý 
cho chín muồi và ứng dụng vào đời sống cho viên mãn”.

Sau năm 1975, mọi sinh hoạt Phật sự tại Viện Cao 
đẳng Huệ Nghiêm có nhiều thay đổi nhưng đều tiến 
triển nhịp nhàng theo hoàn cảnh xã hội. Ngài hướng dẫn 
chư Tăng tập trung vào việc tu trì, tránh bớt duyên trần, 
xây dựng đời sống hướng nội, tinh cần vững chãi trước 
sự đổi thay của xã hội và tiếp tục duy trì mạng mạch của 
Phật pháp.
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Ngài kiến thiết các tịnh thất để hướng dẫn chư Tăng 
nơi Phật học viện theo thứ tự luân phiên đả thất, nhằm 
trau dồi định tuệ, tấn tu đạo nghiệp, thấu triệt nguồn tâm.

Rằm tháng Tư năm Bính Thìn (1976), Hòa thượng 
đã thân lâm chứng minh lễ Sái tịnh khai thất, mở ra 
chương trình kết thất tịnh tu cho chư Tăng tại bổn viện, 
lấy lục tự Di-đà làm pháp môn hành trì với tông chỉ một 
đời vãng sinh Tây phương Tịnh độ.

Hòa thượng thị chúng: “Chúng ta không những làm 
Phật sự trong một kiếp này, mà còn làm Phật sự cho đến 
khi đức Phật Di-lặc ra đời. Vấn đề trọng yếu, là đừng cho 
mất thiện căn tu hành.

Phải biết rằng, ngày nay chúng ta đang học và làm bài 
thi của đức Bổn sư Thích-ca. Nhưng Giám khảo chấm 
thi, đó là đức Phật Di-lặc. Ba vị Tam thế Bổn sư có nhân 
duyên lớn với chúng sinh trong cõi Ta-bà, đó là Phật Di-
đà, Phật Thích-ca và Phật Di-lặc.

Như vậy, chúng ta phải làm thế nào để được gặp Phật 
Di-lặc thọ ký trong hội Long Hoa, có như vậy mới đủ tư 
cách thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”.

Ngài thích sống cộng trụ, hòa mình với đại chúng và 
xem Tăng thân là những bậc thiện trí thức. Ngài thường 
nói: “Chúng ta nguyện làm pháp lữ Ðại thừa với nhau, 
cho đến khi đức Từ Thị ra đời!”

Với hơn 300 Tăng sinh được sự giáo dưỡng của Hòa 
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thượng suốt hơn 25 năm tại Phật học viện Huệ Nghiêm, 
nay đều trở thành những bậc thạch trụ tòng lâm, tiếp nối 
sự nghiệp hoằng dương Phật pháp và gìn giữ ngôi nhà 
chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
IV. LÂM BỆNH VÀ VIÊN TỊCH

Thân tứ đại mỏi mòn trên cuộc lữ, 
Xe Ðại thừa chở khách dặm đường xa.
Duyên giáo hóa vẹn tròn theo năm tháng, 
Đường độ sinh muôn thuở ngát hương hoa.

Năm 1980, biến chứng từ căn bệnh sốt rét trong quá 
khứ có phần nghiêm trọng, dù chư Tăng tại Viện tận tâm 
tìm kiếm các bác sĩ Đông y, Tây y để chữa trị nhưng sức 
khỏe của ngài bắt đầu suy giảm. Từ đó, việc quản lý và 
điều hành tại Viện được giao phó Ban Quản chúng đảm 
nhiệm, ngài chỉ giữ vai trò Cố vấn chỉ đạo.

Ngài giao phó nhiệm vụ cho bốn vị Thượng tọa: 
Thích Chơn Lạc, Thích Minh Thông, Thích Chơn Thanh 
và Thích Thiện Quý, tiếp tục duy trì và phát triển cơ sở 
Huệ Nghiêm.

Từ năm 1980 – 1991 dù thân mang trọng bệnh 
nhưng hàng ngày ngài luôn an trú trong câu Phật hiệu, 
hòa nhan ái ngữ, từ nhãn thị chúng.

Đầu thu năm Tân Mùi (1991), trong buổi khai thị về 
niệm Phật, ngài bảo đại chúng:
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“Tôi thấy hoa sen lớn bằng mẫu đất hiện ra trước mặt, 
ba ngày sau mới tan biến”.

Vào lúc 14 giờ, ngày 27 tháng 10 năm Tân Mùi 
(02/12/1991), ngài tắm gội sạch sẽ, gọi đại chúng đến 
phương trượng, nói lời từ biệt và xả báo an tường.

Ngài trụ thế 78 năm, 42 hạ lạp.

Theo hồi chuông trống bát-nhã, chư Tăng tại Viện 
đồng thanh niệm Phật tiễn đưa người cha lành trở về 
quê xưa cảnh cũ và viên thành hạnh nguyện.

Lễ cung tống kim quan cố Hòa thượng, được cử hành 
vào ngày mồng 1 tháng 11 năm Tân Mùi (06/12/1991). 
Bảo tháp lập tại chùa Huệ Nghiêm.
V. TỔNG KẾT

Hòa thượng Bửu Huệ đã hiến trọn cuộc đời thanh 
tu của mình cho chúng sinh và đạo pháp. Hơn 40 năm 
không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc, bằng tấm lòng 
từ bi vô ngã, bình đẳng vị tha, ngài đã tận tâm trong sự 
nghiệp đào tạo Tăng tài và dẫn dắt tín đồ Phật tử bước 
theo con đường chánh pháp.

Về mặt tự độ, Hòa thượng là bậc chân tu thanh tịnh. 
Ngài thích cuộc sống ẩn dật tịch tĩnh nhàn cư, an trú 
trong chánh định của thiền và tam-muội của Phật hiệu. 
Với phương châm “Muốn độ tha thì trước hết phải tự 
độ”, cho nên, sau khi hoàn tất quá trình tham học, ngài 
trở về quê hương, dành 10 năm để kết thất tịnh tu, gội 
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rửa não phiền, lau chùi gương tâm. Vì thương tưởng đến 
chúng sinh và để báo đền ơn thầy tổ nên ngài mới rời xa 
cảnh giới khinh an tịnh lạc của chánh định mà dấn thân 
vào con đường hoằng pháp độ sinh.

Về mặt độ tha, trong sự nghiệp giáo dục, Hòa thượng 
là bậc thầy uyên bác và dày dặn kinh nghiệm, có tầm 
nhìn sâu rộng ở hiện tại và tương lai. Trải qua 25 năm, 
ngài cùng chư Tôn đức đương thời đã giáo dưỡng và đào 
tạo cho Giáo hội Phật giáo những bậc đống lương, thạch 
trụ, giúp cho ngôi nhà Phật pháp thêm vững mạnh và 
trường tồn.

Nhân duyên với cuộc đời đã mãn, hạnh nguyện với 
chúng sinh đã vẹn tròn, Hòa thượng nhẹ gót về Tây, để 
niềm tiếc thương và sự mất mác to lớn đối với Giáo hội 
và hàng Tăng, Ni, cư sĩ, Phật tử.

Nam-mô Huệ Nghiêm đường thượng, tự Lâm Tế 
Chánh tông tứ thập tam thế, húy thượng Tâm hạ Ba, tự 
Nhựt Quang, hiệu Bửu Huệ đại lão Hòa thượng giác linh 
thùy từ chứng giám.

***
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BAN TỔ CHỨC
ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ

PL.2567 – DL.2023

I. BAN CHỨNG MINH:

- Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG: 
  Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP 
  Phó Pháp chủ GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH HIỂN TU
  Phó Pháp chủ GHPGVN

- Hòa thượng VIÊN MINH
  Phó Pháp chủ GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM
  Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH TỪ THÔNG
  Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG
  Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN
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- Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH
  Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN
  Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG
  Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN
  Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH THANH SƠN
  Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH HUỆ VĂN
  Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
  Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP
  Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
  Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH
  Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

II. BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban: Hòa thượng THÍCH LỆ TRANG

Phó ban:

 - Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC
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 - Hòa thượng MINH GIÁC
 - Hòa thượng DANH LUNG
 - Hòa thượng THÍCH NHỰT HỶ
 - Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP
 - Thượng tọa THÍCH THANH PHONG
 - Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
 - Thượng tọa THÍCH QUANG THẠNH
 - Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ
 - Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG
 - Ni trưởng THÍCH NỮ TỪ NHẪN

Ban Thư ký: 

 - Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
 - Thượng tọa THÍCH TRUNG NGUYỆN
 - Thượng tọa THÍCH MINH CẦN
 - Đại đức THÍCH TRÍ ĐỨC

Ủy viên:

 - Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG
 - Hòa thượng THÍCH HẠNH NGỘ
 - Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC

Tài chánh:

 - Thượng tọa THÍCH TRUYỀN CƯỜNG
 - Ni sư THÍCH NỮ NHƯ HÒA
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III. CÁC TIỂU BAN:

1. Tiểu ban nội dung: 

 - Hòa thượng MINH GIÁC
 - Hòa thượng DANH LUNG
 - Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP
 - Thượng tọa THÍCH THIỆN QUÝ
 - Thượng tọa THÍCH QUANG THẠNH
 - Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC
 - Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN
 - Thượng tọa THÍCH TRUNG NGUYỆN
 - Đại đức THÍCH TRÍ ĐỨC

2. Tiểu ban tiếp tân:

 - Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐỨC
 - Hòa thượng DANH LUNG
 - Hòa thượng THÍCH NHỰT HỶ
 - Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP
 - Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG
 - Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC
 - Thượng tọa THÍCH THANH PHONG
 - Thượng tọa THÍCH ĐỨC TRƯỜNG
 - Thượng tọa THÍCH TÂM HOA
 - Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THẢO
 - Ni sư THÍCH NỮ PHỤNG LIÊN
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 - Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)

3. Tiểu ban trần thiết:

 - Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN (nội đàn)
 - Thượng tọa THÍCH THIỆN TẠO (nội đàn)
 - Thượng tọa THÍCH NHẬT THIỆN (ngoại đàn)
 - Thượng tọa THÍCH MINH BẢO (ngoại đàn)
 - Đại đức THÍCH MINH NHÂN  (ngoại đàn)
 - Phật tử Việt Nam Quốc Tự

4. Tiểu ban nghi lễ: 

 - Thượng tọa THÍCH QUẢNG CHƠN
 - Thượng tọa THÍCH THIỆN TẠO
 - Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

5. Tiểu ban xướng ngôn:

 - Thượng tọa THÍCH TRÍ CHƠN
 - Đại đức THÍCH THIỆN CHÂU

6. Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, báo chí: 

 - Thượng tọa THÍCH TÂM HẢI
 - Chư Tôn đức Ban TT-TT GHPGVN TP.HCM 

           (do Thượng tọa Thích Tâm Hải chủ động điều phối)

7. Tiểu ban trật tự:

 - Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC
 - Thượng tọa THÍCH NHẬT THIỆN
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 - Thượng tọa THÍCH MINH BẢO
 - Đại đức THÍCH MINH NHÂN
 - Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10
 - Chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM

8. Tiểu ban phụ trách tài liệu, thẻ đeo:

 - Hòa thượng THÍCH TẮC HUÊ
 - Thượng tọa THÍCH HẢI ĐẠT
 - Thượng tọa THÍCH MINH THUẬN
 - Thượng tọa THÍCH NHUẬN HẠNH
 - Đại đức THÍCH AN HÒA
 - Đại đức THÍCH BỬU LỢI
 - Đại đức THÍCH AN NGUYỆN
 - Đại đức THÍCH VẠN NGƯỠNG
 - Phật tử NGỌC THỦY
 - Phật tử PHƯỚC HIẾU

9. Tiểu ban âm thanh, ánh sáng:

 - Thượng tọa THÍCH MINH BẢO
 - Đại đức THÍCH MINH NHÂN
 - Phật tử Việt Nam Quốc Tự

10. Tiểu ban hương đăng, chung cổ:

 - Thượng tọa THÍCH THIỆN TẠO
 - Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM
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11. Tiểu ban phòng cháy, chữa cháy:

- CÔNG AN PHÒNG CHÁY - CHỮA CHÁY Q. 10

12. Tiểu ban y tế:

- TRUNG TÂM Y TẾ PHƯỜNG 12, QUẬN 10

13. Tiểu ban trai soạn, hành đường:

 - Thượng tọa THÍCH TRUYỀN CƯỜNG
 - Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG
 - Thượng tọa THÍCH MINH THẬT
 - Ni sư THÍCH NỮ HUỆ TUYẾN

14. Tiểu ban trà nước:

 - PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA

15. Tiểu ban vận chuyển:

 - Phật tử TRƯƠNG THANH TÂM 
 - Phật tử NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ PL.2567 – DL.2023  

----------------------------------------------
Ngày 04, 17 - 23 tháng 11 năm 2023 
(Ngày 21/9, 05 - 11/10/Quý Mão)

* Thứ Bảy - ngày 04/11/2023 (ngày 21/9/Quý Mão):

06 giờ 00: Giới tử vân tập đại giới trường Việt Nam 
Quốc Tự.

06 giờ 30: Khai mạc kỳ thi.
07 giờ 00 - 16 giờ 30: Khảo hạch giới tử.  
07 giờ 00 - 09 giờ 00: Vấn đáp.  
09 giờ 30 - 10 giờ 30: Thi tụng Luật giới tử Phật giáo 

Bắc tông.
13 giờ 30 - 15 giờ 00: Thi viết.
15 giờ 30 - 16 giờ 30: Thi tụng Luật giới tử Phật giáo 

Khất sĩ.

* Thứ Sáu - ngày 17/11/2023 (mùng 05/10/Quý Mão):

BUỔI SÁNG: 
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06 giờ 00 - 08 giờ 00: Giới tử được trúng tuyển làm 
thủ tục nhập giới trường:

- Giới tử Tăng (hệ phái Phật giáo Bắc tông) vân tập 
giới trường chùa Huệ Nghiêm (quận Bình Tân).

- Giới tử Ni (hệ phái Phật giáo Bắc tông) vân tập giới 
trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài - H. Bình 
Chánh).

- Giới tử hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh vân tập 
giới trường chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức).

- Giới tử Tăng (hệ phái Khất sĩ) vân tập giới trường 
tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh).

- Giới tử Ni (hệ phái Khất sĩ) vân tập giới trường 
tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp).

Các giới tử vân tập giới trường đúng giờ quy định của 
Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp 
trễ giờ quy định.

Ban Điều hành các giới trường sinh hoạt giới tử về 
Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở 
tại giới trường; kiểm tra y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, 
v.v.

BUỔI CHIỀU: 

Ban Điều hành các giới trường tập trung hướng dẫn 
giới tử sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh 
thân tâm tiếp thọ Giới pháp; học tập Giới luật hành nghi 
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của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức thiền 
gia hằng ngày: Quá đường, công phu, tọa thiền, hô canh, 
tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng đàn…

* Thứ Bảy - ngày 18/11/2023 (mùng 06/10/Quý Mão): 

- 04 giờ 00: Khóa lễ Lăng Nghiêm (hoặc khóa lễ biệt 
truyền của từng hệ phái).

- 08 giờ 00: Giáo giới hành nghi.
- 10 giờ 00: Quá đường - kinh hành.
- 14 giờ 00: Giáo giới hành nghi.
- 18 giờ 00: Sám hối.
- 20 giờ 00: Tuần chiếu (hô canh tĩnh tọa). 

* Chủ Nhật - ngày 19/11/2023 (mùng 07/10/Quý Mão): 

- 04 giờ 00: Khóa lễ Lăng Nghiêm (hoặc khóa lễ biệt 
truyền của từng hệ phái).

- 08 giờ 00: Giáo giới hành nghi.
- 10 giờ 00: Quá đường - kinh hành.
- 14 giờ 00: Giáo giới hành nghi.
- 18 giờ 00: Sám hối.
- 20 giờ 00: Tuần chiếu (hô canh tĩnh tọa). 

* Thứ Hai - ngày 20/11/2023 (mùng 08/10/Quý Mão): 

- 04 giờ 00: Khóa lễ Lăng Nghiêm (hoặc khóa lễ biệt 
truyền của từng hệ phái).

- 08 giờ 00: Giáo giới hành nghi.



SỔ TAY ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ 202324

- 10 giờ 00: Quá đường - kinh hành.
- 14 giờ 00: Giáo giới hành nghi.
- 18 giờ 00: Sám hối.
- 20 giờ 00: Tuần chiếu (hô canh tĩnh tọa). 

* Thứ Ba - ngày 21/11/2023 (mùng 09/10/Quý Mão):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 
TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

05 giờ 30: Cung thỉnh tôn ảnh đức Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ từ chùa Huệ Nghiêm (Q.BT) 
đến đại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

06 giờ 00: Đại chúng vân tập.
08 giờ 00: Khai mạc Đại Giới đàn “BỬU HUỆ” 
• Niệm Phật cầu gia bị.
• Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành 

phần tham dự.
• Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban 

Ban Kiến đàn.
• Cung tuyên tiểu sử đức Trưởng lão Hòa thượng 

Thích Bửu Huệ.
• Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn:
  + Thông qua tính pháp lý, danh sách Ban Kiến đàn,  
        Ban Hộ đàn, Ban Quản giới tử và số lượng giới tử.
   + Cung tuyên tôn danh Hội đồng Thập sư.
• Lời phát nguyện của giới tử. 
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• Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh.
• Cảm tạ, hồi hướng.
09 giờ 30: Khai đạo giới tử.
10 giờ 30: Giới sư, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử 

và giới tử trở về các giới trường của mình. 
14 giờ 00 : Thỉnh sư.
14 giờ 30 :  
• Tại giới trường chùa Huệ Nghiêm: Truyền Sa-di 

giới (Bắc tông).
• Tại giới trường chùa Bửu Quang: Truyền Sa-di 

giới (Nam tông).
• Tại giới trường TX. Trung Tâm: Truyền Sa-di 

giới (Khất sĩ).
• Tại giới trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật 

Đài): Truyền Thức-xoa-ma-na-ni giới và Sa-di-ni 
giới (Bắc tông).

• Tại giới trường TX. Ngọc Phương: Truyền Thức-
xoa-ma-na-ni giới và Sa-di-ni giới (Khất sĩ).

16 giờ 30: Dược thạch. 
17 giờ 30: Sám hối.
20 giờ 00: Tuần chiếu (hô canh tĩnh tọa). 
22 giờ 00: An tức.

* Thứ Tư - ngày 22/11/2023 (mùng 10/10/Quý Mão):

BUỔI SÁNG:
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05 giờ 00: Trang nghiêm Đạo tràng.  
06 giờ 00: 
• Các giới trường: Chùa Huệ Nghiêm, chùa Bửu 

Quang, tịnh xá Trung Tâm tấn đàn truyền Tỳ-
kheo giới. 

• Các giới trường chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật 
Đài), tịnh xá Ngọc Phương tấn đàn truyền Tỳ-
kheo-ni giới. 

11 giờ 00: Quá đường - kinh hành.

BUỔI CHIỀU: 

14 giờ 00: Ban Điều hành các giới trường Ni hướng 
dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến giới trường đại Tăng chùa 
Huệ Nghiêm (Bắc tông); TX. Trung Tâm (Khất sĩ) cầu 
thọ Chánh pháp Yết ma. 

19 giờ 00: Đăng đàn thuyết U Minh giới (giới trường 
chùa Huệ Nghiêm).

20 giờ 00: Tuần chiếu (các giới trường khác).
22 giờ 00: An tức.

* Thứ Năm - ngày 23/11/2023 (ngày 11/10/Quý Mão)

05 giờ 30: Đại chúng thọ Bồ-tát giới vân tập đại giới 
trường Việt Nam Quốc Tự.

06 giờ 00: Chư Tôn đức Giới sư quang lâm.
07 giờ 30: Tấn đàn truyền Bồ-tát giới.
10 giờ 00: Thọ trai, cúng dường tạ đàn. 
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ĐẠI GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567

TRƯỞNG BAN

   

Hòa thượng Thích Lệ Trang
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THANH QUY 
ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ

PL.2567 – DL.2023

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ giới, 
phải biết giới là tối quan trọng. Do vậy, trước khi nhập 
Niết-bàn, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã di giáo rằng: 
“Sau khi Ta diệt độ, trong đời tượng pháp phải tôn kính 
Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-
xoa là bậc Đại sĩ trong bốn chúng, cũng không khác gì 
Ta còn tại thế vậy”. Các giới tử phát tâm cầu thọ giới, 
điều trước tiên phải làm là tuân thủ Thanh quy đàn giới, 
thúc liễm thân tâm, trau dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân 
duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Nay, có 10 điều 
quy định tại giới trường, mong đại chúng liễu tri, hành 
trì nghiêm tịnh.

1. Giới tử vân tập giới trường đúng ngày, giờ quy 
định. Khi đến giới trường, giới tử phải báo danh (xuất 
trình giấy báo trúng tuyển) và đến chỗ an đơn theo 
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quy định của Ban Tổ chức, không được tự ý đi ra ngoài 
giới trường, hoặc tiếp khách (Tăng, Ni, Phật tử, người 
thân...) đến khi thời gian Đại Giới đàn hoàn mãn.

2. Ngoài y phục và đồ dùng cá nhân ra, giới tử không 
được mang theo hoặc tự ý sử dụng các thiết bị điện tử 
(như máy vi tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di 
động, máy thu phát sóng wifi và FM, máy nghe nhạc…). 
Nếu có mang theo, Ban Tổ chức sẽ quản lý trong suốt 
thời gian tại giới trường.

3. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni phải có đủ 3 
y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, áo hậu vàng (chư Tăng), 
áo hậu lam (chư Ni). Giới tử thọ giới Sa-di/ Sa-di-ni phải 
có may y, áo tràng lam, đãy lọc nước. Giới tử phải có 
trách nhiệm tự bảo quản hành lý cá nhân.

4. Trong suốt thời gian khảo hạch, giới tử phải nghiêm 
túc tuân thủ nội quy phòng thi, phải có tâm chân thật, 
không nên vọng niệm với những hành vi thi cử trái với 
hạnh người xuất gia.

5. Tất cả thời khóa hành trì tại giới trường, giới tử 
phải đồng chúng vân tập, y hậu chỉnh tề, tụng kinh hòa 
âm nhiếp niệm, ngồi đứng đúng phép, không được bê 
trễ và giải đãi, không được tự tiện di chuyển, đổi chỗ 
hay bỏ xuống phi thời, trừ bệnh duyên hoặc việc Tăng 
đoàn sai; khi nghe hiệu lệnh thời khóa tu học hoặc thính 
pháp, giới tử phải đến trước giờ quy định, ổn định trang 
nghiêm, lắng trong ba nghiệp để tiếp nhận lời dạy bảo 
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của chư Tôn đức, không được phóng ý tự tiện, nếu khiếm 
diện phải có lý do chính đáng.

6. Giới tử phải hoàn thành các phận sự của mình 
đã được đại chúng phân công, không được trốn tránh 
trách nhiệm hoặc biếng lười làm bê trễ công việc của đại 
chúng; trong giờ chỉ tịnh tuyệt đối im lặng, không được 
làm ồn ào nhiễu động đại chúng.

7. Giới tử ăn uống phải đúng giờ, đúng nơi quy định, 
không ăn phi thời, nhiếp tâm tồn quán, không được cười 
nói lớn tiếng hoặc bỏ vật thực rơi rớt, phí tổn của thường 
trụ, không được đem thức ăn lên liêu phòng; tuyệt đối 
không được hút thuốc hoặc uống những loại nước giải 
khát có cồn rượu, chất kích thích.

8. Khi bước ra khỏi liêu phòng, giới tử phải mặc giáo 
phục như: áo tràng/ nhựt bình nâu (đối với Tăng) hoặc 
áo tràng/ nhựt bình lam (đối với Ni), không được mặc 
thường phục ra ngoài; đi - đứng - nằm - ngồi phải đúng 
oai nghi, không được nói cười lớn tiếng trong giới trường.

9. Để giới đàn được trang nghiêm, thanh tịnh và đồng 
bộ, giới tử phải tuân thủ và làm theo tất cả sự hướng dẫn 
và dạy bảo của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban 
Quản giới tử và Ban Điển lễ - Dẫn thỉnh.

10. Khi có ý kiến bất hòa, giới tử phải cung kính tác 
bạch lên chư Tôn đức Ban Tổ chức, Ban Quản Giới tử 
để giải quyết, không được tự ý lớn tiếng tranh cãi hay có 
những hành động thô thiển làm động chúng.
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Để giới đàn được trang nghiêm, thanh tịnh làm nền 
tảng cho giới thể, giới tử nên phát tâm dõng mãnh cần cầu 
giới pháp; cung kính tôn trọng, tâm niệm tôn danh Hòa 
thượng Đàn đầu, chư Tôn đức A-xà-lê và Tôn chứng, chư 
Tôn đức Ban Tổ chức, Ban Quản giới tử; nghiêm túc thực 
hành tất cả những quy định trong bản Thanh quy này.

Nguyện đem công đức trang nghiêm - thanh tịnh thù 
thắng của Đại Giới đàn hồi hướng đến pháp giới chúng 
sanh thể nhập Phật giới đồng thành Phật đạo.

Nam-mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát Ma-ha-tát.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Lệ Trang 
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NỘI QUY THI 
KỲ THI TUYỂN PHẬT TRƯỜNG ĐẠI GIỚI ĐÀN 

BỬU HUỆ - PL.2567

Các giới tử tham gia kỳ thi Tuyển Phật trường Đại 
Giới đàn Bửu Huệ năm 2023 cần chấp hành nghiêm túc 
các nội quy sau đây:

1. Giới tử phải có mặt trước 30 phút tại trường thi; 
nếu trễ 15 phút sau giờ thi, giới tử không được 
dự thi.

2. Giới tử phải trình phiếu báo danh trước khi vào 
trường thi, để phiếu báo danh ngay trước chỗ 
ngồi trong buổi thi viết.

3. Giới tử không được đem bất kỳ tài liệu, điện thoại 
di động và các thiết bị điện tử khác vào trong trường 
thi bất cứ hình thức nào; chỉ được đem theo bút, 
thước và bút xóa trong buổi thi viết. Giới tử mang 
vào hay sử dụng bất kỳ tài liệu, điện thoại di động 
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hoặc các loại thiết bị điện tử nào trong trường thi 
sẽ bị đình chỉ thi và mời ra khỏi trường thi.

4. Giấy thi và giấy nháp hợp lệ sẽ được đóng dấu treo 
của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Các giới tử 
phải điền đầy đủ các thông tin vào đầu phách của 
giấy thi và giấy nháp mới được sử dụng; không 
được trao đổi bài thi và giấy nháp.

5. Giới tử phải ngồi đúng vị trí số báo danh đã được 
ghi sẵn, tuyệt đối không được tự ý thay đổi chỗ ngồi.

6. Bài làm trong phần thi viết phải trình bày rõ ràng, 
sạch sẽ, không nếp gấp, không nhàu nát; chỉ được 
dùng mực xanh hoặc mực đen; không đánh dấu 
hay làm ký hiệu riêng; không viết bút chì, mực đỏ 
vào bài thi.

7. Trong giờ thi, giới tử tuyệt đối giữ trật tự và thái 
độ nghiêm túc, không nói chuyện; sử dụng tài 
liệu hoặc tráo bài thi sẽ bị đình chỉ thi và mời ra 
khỏi trường thi; trao đổi ý kiến, hỏi bài, nhắc bài 
hoặc xem bài lẫn nhau trong giờ thi vấn đáp/thi 
viết lần 1 sẽ lập biên bản (trừ 5 điểm), lần 2 sẽ bị 
đình chỉ thi và mời ra khỏi trường thi. 

8. Khi viết sai, giới tử nên lấy thước gạch bỏ, không 
tẩy xóa; nếu không làm bài được, giới tử cũng phải 
nộp bài thi. Khi có nhu cầu cần thay đổi hoặc xin 
thêm giấy thi, giới tử nên giơ tay tại chỗ chờ giám 
thị đến hỗ trợ.
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9. Trong thời gian làm bài, giới tử không được ra 
ngoài phòng thi, nếu cần hỏi điều gì với giám thị 
phải hỏi công khai. Trong trường hợp cần thiết và 
khẩn cấp, giới tử muốn ra ngoài phải báo và chờ 
giám thị đến giải quyết.

10. Khi chuông báo gần hết giờ thi viết, giới tử xem 
lại bài và các mục trên đầu phách trước khi giám 
thị đến thâu bài. Khi chuông báo hết giờ, giới tử 
phải ngừng viết, để bút trên bàn, đứng lên xếp 
theo hàng và nộp bài theo thứ tự. Giới tử chỉ được 
phép rời phòng thi khi các giám thị đã kiểm đủ 
bài thi và cho phép ra ngoài.

11. Bài thi hợp lệ phải có đủ chữ ký của 2 giám thị. 
Khi nộp bài, giới tử phải ký tên của mình vào 
danh sách nhận bài.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Lệ Trang 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2023

DANH SÁCH 
BAN GIÁM KHẢO - BAN GIÁM THỊ

KỲ THI TUYỂN PHẬT TRƯỜNG ĐẠI GIỚI ĐÀN 
BỬU HUỆ PL.2567

A. THI VẤN ĐÁP

SỐ 
TT THỌ GIỚI GIÁM KHẢO - CHỨC VỤ

1. 
TỲ-KHEO 

(B/tông - K/sĩ)
(41 vị, 2 nhóm)

1. HT. THÍCH NHỰT HỶ
     - Phó Trưởng BTS - Trưởng ban Hoằng 

pháp TP.
2. HT. THÍCH HIỂN ĐỨC
     - Ủy viên TT BTS - Trưởng ban Pháp 

chế TP.
3. HT. THÍCH GIÁC PHÁP
     - Phó Trưởng BTS PGTP.
4. TT. THÍCH THIỆN QUÝ
   - Phó Trưởng ban - Chánh TK BTS 

PGTP.
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2. TỲ-KHEO 
(N/tông,17 vị)

1. HT. MINH GIÁC
    - Phó Trưởng BTS PGTP.
2. HT. DANH LUNG
    - Phó Trưởng BTS PGTP.
3. TT. THÍCH NHẬT TỪ
    - Phó Trưởng BTS - Trưởng ban Ban 

PGQT TP.

3. 
TỲ-KHEO-NI
(B/tông - K/sĩ) 
(62 vị, 3 nhóm)

1. NT. TN. NHƯ THẢO
    - Ủy viên TT BTS; Phó Trưởng P/ban 

TT NGTP.
2. NT. TN. NHƯ TRÍ
    - Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.
3. NS. TN. TÍN LIÊN
    - Ủy viên HĐTS; Phó Thư ký Hệ phái 

Khất sĩ.
4. NS. TN. NHƯ NGUYỆT (PV)
    - Ủy viên TT BTS - Phó Trưởng P/

ban Ni giới TP.
5. NS. TN. PHỤNG LIÊN
    - Ủy viên TT BTS - Phó Trưởng P/

ban Ni giới TP.
6. NS. TN. NHƯ NGUYỆT (HL)
    - Ủy viên BTS; Chánh TK Phân ban 

NGTP.

4.
SA-DI

(Bắc tông)
(32 vị, 2 nhóm)

1. TT. THÍCH QUANG THẠNH
    - Phó Trưởng BTS - Trưởng ban Ban 

GDPG TP.
2. TT. THÍCH QUẢNG CHƠN
    - Ủy viên TT BTS - Trưởng ban Ban 

Nghi lễ TP.
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3. TT. THÍCH TÂM HẢI
    - Ủy viên TT BTS; Trưởng ban TT-TT TP.
4. TT. THÍCH TRUNG NGUYỆN
    - Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS 

PGTP.

5. SA-DI
(N/tông, 10 vị)

1. TT. THÍCH THIỆN HẠNH
    - Ủy viên TT BTS và Ban GDPG TP.
2. TT. THÍCH MINH CẦN
    - Ủy viên TT BTS; Phó ban - CTK 

Ban Tăng sự TP.

6. THỨC-XOA
(30 vị, 2 nhóm)

1. NS. TN. HUỆ TUYẾN
    - Ủy viên BTS - Phó ban TTXH và P/

ban NGTP.
2. NS. TN. PHỤNG LIÊN
    - Ủy viên TT BTS - Phó Trưởng P/

ban Ni giới TP.
3. NS. TN. NHƯ NGỌC
    - Ủy viên TT Phân ban Ni giới TP.
4. NS. TN. HUỆ KHÁNH
    - Ủy viên BTS; Ủy viên BGDPG và 

P/ban NGTP.

7. 
SA-DI-NI

(B/tông- K/sĩ)
(32 vị, 2 nhóm)

1. NS. TN. THÔNG TƯỜNG
    - Ủy viên Thường trực Phân ban Ni 

giới TP.
2. NS. TN. TUỆ LIÊN
    - Phó Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ.
3. NS. TN. HUỆ DÂNG
    - Ủy viên TT Phân ban Ni giới TP.
4. SC. TN. DIỆU MINH
    - Ủy viên Phân ban Ni giới TP.
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8. TU NỮ
(N/tông, 19 vị)

1. TT. THÍCH PHÁP NHIÊN
    - Trụ trì chùa Siêu Lý, Quận 6.
2. TT. THÍCH THIỆN CHƠN
    - Ủy viên BTS; Phó Trưởng ban TT 

Ban HDPT TP.

A. THI VIẾT

SỐ 
TT THỌ GIỚI GIÁM KHẢO - CHỨC VỤ

1. 
TỲ-KHEO

(120 vị)
(58 Tăng, 62 Ni

1. HT. THÍCH NHỰT HỶ
    - Phó Trưởng BTS - Trưởng ban Hoằng 

pháp TP.
2. TT. THÍCH NHẬT TỪ
    - Phó Trưởng BTS - Trưởng Ban 

PGQT TP.
3. TT. THÍCH QUANG THẠNH
    - Phó Trưởng BTS - Trưởng Ban 

GDPG TP.
4. TT. THÍCH GIÁC TRÍ
    - Ủy viên TT BTS - Phó Trưởng BHPTP.
5. TT. THÍCH TRÍ CHƠN
    - Ủy viên TT BTS - Trưởng Ban Văn 

hóa TP.
6. TT. THÍCH GIÁC HIỆP
    - Ủy viên TT BTS - Phó Trưởng Ban 

HP TP.
7. TT. THÍCH THIỆN HẠNH
    - Ủy viên TT BTS và Ban GDPG TP.
8. NT. TN. NHƯ THẢO
    - Ủy viên TT BTS; Phó Trưởng P/ban 

TT NGTP.
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9. NS. TN. NHƯ NGUYỆT (PV)
    - Ủy viên TT BTS; Phó Trưởng P/ban 

NGTP.
10. NS. TN. PHỤNG LIÊN
    - Ủy viên TT BTS; Phó Trưởng P/ban 

NGTP.

2. THỨC-XOA 
(30 vị)

1. TT. THÍCH LỆ THỌ
    - Ủy viên BTS - Phó Trưởng ban 

GDPG TP.
2. NS. TN. NHƯ NGUYỆT (HL)
    - Ủy viên BTS; Chánh TK Phân ban 

NGTP.

3. SA-DI
(45 vị)

1. TT. THÍCH THIỆN CHƠN
    - Ủy viên BTS; Phó ban - Chánh TK 

BGDPG TP.
2. TT. THÍCH MINH CẦN
    - Ủy viên TT BTS; Phó ban - CTK Ban 

Tăng sự TP.
3. TT. THÍCH PHƯỚC TIẾN
    - Ủy viên BTS; Phó Trưởng ban TT 

Ban GDPG TP.
4. NS. TN. NHƯ NGỌC
    - Ủy viên TT Phân ban Ni giới TP.

4 SA-DI-NI &
TU NỮ (45 vị)

1. TT. THÍCH NGUYÊN SĨ
    - Ủy viên BTS; Ủy viên TT Ban GDPG TP.
2. ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỨC
    - Phó Thư ký Ban Trị sự PGTP.
3. NS. TN. HUỆ KHÁNH
    - Ủy viên BTS; Ủy viên BGDPG và P/

ban NGTP.
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4. SC. TN. THÁNH TÂM
    - Ủy viên BTS; Ủy viên TT P/ban Ni 

giới TP.

C. GIÁM THỊ

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ

1. TT. THÍCH MINH CẦN
Ủy viên TT BTS; Phó 
Ban - CTK Ban Tăng 
sự TP.

2. TT. THÍCH MINH BẢO
Ủy viên Thường trực 
- Phó VP. Ban Trị sự 
PGTP. 

3. TT. THÍCH HẢI ĐẠT
Ủy viên Thường trực 
- Phó VP. Ban Trị sự 
PGTP.

4. TT. THÍCH MINH THUẬN
Ủy viên - Phó Văn 
phòng Ban Trị sự 
PGTP. 

5. TT. THÍCH NHUẬN HẠNH
Ủy viên - Phó Văn 
phòng Ban Trị sự 
PGTP.

6. ĐĐ. THÍCH AN HÒA
Ủy viên - Trợ lý Văn 
phòng Ban Trị sự 
PGTP. 

7. ĐĐ. THÍCH AN NGUYỆN
Ủy viên BTS; Phó TK - 
Chánh VP Ban Tăng sự 
PGTP
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8. ĐĐ. THÍCH VẠN NGƯỠNG Phó Thư ký - Phó VP. 
Ban Tăng sự PGTP.

9. ĐĐ. THÍCH BỬU LỢI Ủy viên TT Ban Tăng 
sự PGTP.

10. ĐĐ. THÍCH NGUYÊN 
HƯNG

Giới đài viện Huệ 
Nghiêm.

11. ĐĐ. THÍCH ĐỨC BẢO Giới đài viện Huệ 
Nghiêm.

12. ĐĐ. THÍCH MINH ĐẠO Giới đài viện Huệ 
Nghiêm.

13. ĐĐ. THÍCH THIỆN 
NGHIÊM

Giới đài viện Huệ 
Nghiêm.

14. NS. TN. NHƯ NGUYỆT 
(PV)

Ủy viên TT BTS; Phó 
Trưởng P/ban NGTP.

15. NS. TN. NHƯ NGUYỆT 
(HL)

Ủy viên BTS; Chánh 
TK P/ban NGTP.

16. NS. TN. TUỆ LIÊN Phó Thư ký Ni giới Hệ 
phái Khất sĩ.

17. NS. TN. HUỆ KHÁNH
Ủy viên BTS; Ủy viên 
BGDPG và P/ban 
NGTP.

18. NS. TN. CHÁNH TUỆ
Phó Phòng Hành 
chánh Học viện PGVN 
TP.HCM.

ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ PL.2567  
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LỜI PHẬT VÀ TỔ VỀ GIỚI LUẬT1

I. BẢN CHẤT CỦA GIỚI

Kinh Di giáo dạy rằng: “Này các Tỳ-khưu, sau khi ta 
qua đời, các thầy phải trân trọng, cung kính giới luật như 
kẻ đui mù được sáng mắt, như kẻ nghèo khó được kho 
báu. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy vĩ đại. Dẫu sống 
ở đời bao lâu, ta dạy không khác điều này.” 

Hán văn: 《佛遺教經》說：「汝等比丘，於
我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉，如闇遇明、
貧人得寶，當知此則是汝大師，若我住世，無
異此也。」

Kinh 42 chương, chương 37 dạy rằng: “Đức Phật dạy 
rằng đệ tử của ta dù xa cách ta hàng ngàn dặm, nếu nhớ 
đến giới luật ta dạy vẫn chứng đắc đạo quả. Những ai ở 
bên cạnh ta, thường xuyên gặp ta mà không thuận theo 
giới luật của ta thì cuối cùng không chứng đắc đạo quả.” 

Hán văn: 《佛說四十二章經》第三十七章：

1 Thích Nhật Từ tuyển dịch trong quyển “Sổ tay giới luật Phật giáo”, Hà 
Nội, NXB. Hồng Đức, 2023.
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「佛言：佛子離吾數千里，憶念吾戒，必得道
果，在吾左右，雖常見吾，不順吾戒，終不得
道。」

Sách Pháp bảo châu lâm dạy rằng: “Giới luật như đèn 
sáng, có thể xóa tan tối tăm trong đêm dài. Giới luật như 
gương báu, soi sáng Phật pháp không sót gì. Giới như 
ngọc ma-ni, mưa tuôn của cải giúp người nghèo. Người 
giữ giới khi lìa cõi đời, mau chóng thành Phật. Giới luật là 
số một. Vì thế các Bồ-tát nên siêng năng hộ trì giới luật.” 

Hán văn: 《法苑珠林》雲: 「戒如大明燈，
能消長夜暗, 戒如真寶鏡，照法盡無餘。戒如
摩尼珠，雨物濟貧窮。離世速成佛，惟此法為
最。是故諸菩薩，應當勤護戒。」

Tổ sư tông Thiền dạy rằng: “Giữ giới hạnh là số một, 
hành thiền phải đứng đầu.” 

Hán văn: 禪宗祖師云： 「持戒第一，參禪為
先。」

Cổ đức dạy rằng: “Chỉ trồng giống bồ-đề, trọng giới 
luật để vun bồi gốc rễ, chân thành là bờ kè của chánh 
pháp, mãi mãi làm thành trì của tâm tông.” 

Hán văn: 古德云：「唯菩提之植種，仰戒律
以培根，誠為正法之隄防，永作心宗之城。」

Cổ đức dạy rằng: “Phát tâm với phẩm chất cao thì 
được giới với chất lượng cao.” 

Hán văn: 「發上品心，得上品戒。」
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II. GIỚI LÀ NỀN TẢNG CỦA ĐỊNH, TUỆ VÀ VẠN THIỆN

Lời tựa Giới kinh ghi rằng: “Giới là nền tảng vững 
chắc của thiền định, trí tuệ, là ngón chân tuyệt vời của 
Thánh hiền, là [yếu tố] làm trọn vẹn Bát chánh đạo và là 
cội nguồn của Bảy yếu tố giác ngộ.”

Hán văn: 《四分比丘戒本》并序: 「夫戒者。
迺是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。
盡七覺之源。」

Kinh Thủ-lăng-nghiêm dạy rằng: “Nhiếp tâm là giữ 
giới. Nhờ giới luật mà sanh ra thiền định. Nhờ thiện 
định mới phát sinh trí tuệ. Đó gọi là ba ngành học không 
rơi rớt [tái sinh và luân hồi].” 

Hán văn: 「攝心為戒，因戒生定，因定發
慧，是則名為三無漏學。」

Kinh Hoa nghiêm dạy rằng: “Giới là gốc giác ngộ tối 
cao, nuôi lớn tất cả gốc thiện lành.” 

Hán văn: 《華嚴經》說：「戒為無上菩提
本，長養一切諸善根。」

Kinh Viên giác dạy rằng: “Giới luật không thanh tịnh, 
chánh định không ở trước mặt.” 

Hán văn: 《圓覺經》云：「尸羅不清淨，三
昧不現前。」 

Tỳ-bà-sa Luật thiện kiến dạy rằng: “Nếu người thực 
hành theo tỳ-ni thì sẽ được vào định. Khi được định sẽ 
đạt được đầy đủ ba loại tuệ giác (thiên nhãn thông, túc 
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mệnh thông và lậu tận thông).”
Hán văn: 善見律毘婆沙云：「若人依毘尼為

行，則得入定，得定便具三達智（天眼、宿
命、漏盡）。」

Cổ đức dạy rằng: “Lìa khỏi giới luật mà tu thiền định 
và trí tuệ là nhân ngoài của ma. Lìa thiền định và trí tuệ 
mà tu giới luật là nhân tái sinh trong trời người. Đầy đủ 
ba ngành học là nhân thành Phật. 

Hán văn: 古德說：離戒修定慧，名魔外因；
離定慧修戒，名人天因；三學俱備，是成佛
因。」

Đại Kinh dạy rằng: “Giới là bậc thang, thuyền bè đưa 
đến tất cả đạo quả, cũng là nền tảng của tất cả quả lành.” 

Hán văn: 《大經》云:「戒是一切道果梯航。
亦是一切善果根本。」 
III. GIỚI LUẬT LÀ ĐẠO SƯ, LÀ NƠI NƯƠNG TỰA

Kinh Niết-bàn thuộc Kinh Trường bộ 16, trang 154 
ghi: “Này Ananda! Sau khi ta qua đời, pháp và luật do ta 
thuyết giảng cho các thầy và chính thầy đang nương tựa 
sẽ là đạo sư của các thầy.”

Pali: Digha Nikaya, Mahāparinibbānasuttaṃ: “Yovo, 
ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so 
vo mamaccayena satthā”.

Hán văn: 巴利文本《涅槃經》 (長部，第16
經，154): 「阿難依我為汝等所說之法與律，
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於我滅後，當為汝等大師。」 

Kinh Bát nê-hoàn Hán văn: (Đại Chánh, tập 1, trang 
172b21-23) ghi: “Sau khi ta qua đời, không nên lấy lý do 
Phật đã ra đi mà nói rằng không có chỗ nương tựa. Hãy 
nương tựa vào kinh và giới luật”. 

Hán văn: 《佛般泥洹經》（大正1,172b21
－23）: 「吾泥曰後，無得以佛去故言無所復
怙，當怙經戒。」 

Khi Phật còn sống, lấy Phật làm thầy. Khi Phật qua 
đời, lấy giới làm thầy.

Hán văn: 「佛在世時，以佛為師；佛滅度
後，以戒為師。」

Kinh Đại bát niết-bàn (Đại Chánh, tập 1, trang 
204b27-c1) ghi rằng: “Trước đây, ta từng thiết lập giới 
luật và giảng nhiều chánh pháp cho các Tỳ-khưu. Hãy 
xem chánh pháp và giới luật là đạo sư như thể ta đang 
còn sống trên cõi đời này, không có gì khác.”

Hán văn: 《大般涅槃經》（大正1,204b27－
c1）: 「我昔為諸比丘，制戒波羅提木叉，及
餘所說種種妙法，此即便是汝等大師，如我在
世，無有異也。」

Kinh dạy rằng: “Giới luật là nền tảng hướng đến giải 
thoát, là mảnh đất của các pháp lành. Giới luật là chìa 
khóa để thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Giữ giới là thần 
dược chữa lành các bệnh tật. Giữ giới là con đường duy 
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nhất, theo đó, các đức Phật trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai trở thành Phật. Phải luôn lấy giới luật làm thầy.” 

Hán văn: 經雲：「戒為正順解脫之根本，一
切善法之土壤。戒恰為解脫桎梏之鑰匙；持戒
恰為根治百病之靈丹。持戒乃三世諸佛修行成
佛的唯一大道。要永遠以戒為師。」

IV. GIỚI KINH CỦA BẢY ĐỨC PHẬT

1. Giới kinh của đức Phật Tỳ-bà-thi (毘婆尸如來) 

Kham nhẫn là đạo tuyệt vời. Phật dạy niết-bàn là 
hạnh phúc lớn nhất. Xuất gia mà não hại người, không 
xứng tên gọi Sa-môn.

Hán văn: 「忍辱第一道， 佛說無為最，出家
惱他人， 不名為沙門。」

2. Giới kinh của đức Phật Thi-khí (尸棄如來) 

Như người có hai mắt sáng, tránh được con đường 
hiểm nạn. Người trí sống giữa trần gian, hay tránh xa các 
điều ác.

Hán văn: 「譬如明眼人， 能避險惡道，世有
聰明人， 能遠離諸惡。」

3. Giới kinh của đức Phật Tỳ-diệp-la (毘葉羅如來)

Không nên ganh tỵ, phỉ báng. Giữ gìn các giới đã 
nhận. Ăn uống biết đủ, ít muốn. Vui thích ở chỗ thanh 
nhàn. Tâm luôn thiền định, tinh tấn. Các Phật chỉ dạy 
[không quên].

Hán văn: 「不謗亦不嫉， 當奉持於戒，飲食
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知止足， 常樂在空閑，心定樂精進， 是名諸
佛教。」

4. Giới kinh của đức Phật Câu-lâu-tôn (拘樓孫如來) 

Hút mật trên hoa như ong, không làm tổn hại sắc 
hương, tập trung hút nhụy rồi bay. Cũng vậy Tỳ-khưu 
vào làng, không nên chống trái người khác, không màng 
việc người có không. Siêng năng quán chiếu bản thân, 
chân chánh hay chưa chân chánh.

Hán văn: 「譬如蜂採花， 不壞色與香，但取
其味去； 比丘入聚然，不違戾他事， 不觀作
不作，但自觀身行， 若正若不正。」

5. Giới kinh của đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni (拘那含
牟尼如來) 

Giữ tâm không được phóng túng. Thánh pháp phải 
siêng tu học. Được vậy sẽ không buồn khổ, tâm luôn an 
trụ niết-bàn.

Hán văn: 「 心莫作放逸， 聖法當勤學，如是
無憂愁， 心定入涅槃。」

6. Giới kinh của đức Phật Ca-diếp (迦葉如來) 

Không làm những điều ác nhân. Siêng năng làm việc tốt 
lành. Luôn giữ tâm ý thanh tịnh: Là lời Phật dạy đành rành.

Hán văn: 「一切惡莫作， 當奉行諸善，自淨
其志意， 是則諸佛教。」

7. Giới kinh của đức Phật Thích-ca Mâu-ni (釋迦牟尼
如來) 
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Giữ miệng, khéo giữ ngữ ngôn, tự mình làm sạch 
thức tâm, thân thể không làm điều ác: Ba nghiệp luôn 
được tịnh thanh. Siêng năng làm được như thế, là đạo 
của bậc Giác ngộ.

Hán văn: 「善護於口言，自淨其志意，身莫
作諸惡， 此三業道淨；能得如是行， 是大仙
人道。」

VI. KHUYẾN KHÍCH ĐỌC GIỚI, LỢI ÍCH GIỮ GIỚI

Luật Tứ phần Tỳ-khưu giới bổn (Tạng Đại Chánh, tập 
22, trang 1015) ghi: “Muốn sanh lên cõi trời, hay sanh 
vào cõi người, phải giữ giới đầy đủ, đừng để vi phạm 
giới.” 

Hán văn: 《四分比丘戒本》 (大正22.1015
下): 「欲得生天上，若生人中者，常當護戒
足，勿令有毀損。」

Luật Tứ phần Tỳ-khưu giới bổn (Tạng Đại Chánh, tập 
22, trang 1022) ghi: “Người sáng suốt giữ giới, đạt được 
ba hạnh phúc: Danh dự và lợi dưỡng, chết sanh về cõi 
trời”.

Hán văn: 《四分比丘戒本》 (大正22.1022
下): 「明人能護戒，能得三種樂：名譽及利
養，死得生天上。《四分比丘戒本》，大正
下。」

Cũng như các Phật quá khứ, và Phật hiện tại, tương 
lai, chiến thắng tất cả khổ đau, đều nhờ tôn kính giới 
luật. Đây là chính lời Phật dạy.
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Hán văn: 「如過去諸佛，及以未來者，現在
諸世尊，能勝一切憂，皆共尊敬戒，此是諸佛
法。」

Hãy nên quán chiếu điều này: Người trí giữ giới sáng 
ngời. Giới sạch sẽ tăng trí tuệ, thành tựu đạo giác tuyệt 
vời.

Hán văn: 「當觀如是處，有智勤護戒，戒淨
有智慧，便得第一道。」

Đừng tưởng Phật nhập niết-bàn, không ai hộ người 
hạnh Thánh. Nay Ta giảng nói Giới kinh, giải thích những 
điều giới luật. Dù Ta có vào niết-bàn, hãy xem giới như 
Thế Tôn.

Hán văn: 「莫謂我涅槃，淨行者無護，我今
說戒經，亦善說毘尼，我雖般涅槃，當視如世
尊。」

Giới kinh tồn tại thế gian, Phật pháp sẽ hưng thịnh 
hơn. Một khi Phật pháp phát triển, nhiều người đạt được 
niết-bàn.

Hán văn: 「此經久住世，佛法得熾盛，以是
熾盛故，得入於涅槃。」

Nếu không giữ gìn giới luật, bố-tát, đọc giới thường 
xuyên, khác gì mặt trời lặn tắt, thế giới chìm trong tối tăm.

Hán văn: 「若不持此戒，如所應布薩，喻如
日沒時，世界皆闇冥。」

Mỗi người giữ gìn giới luật, cũng như trâu mao tiếc 
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đuôi. Hòa hợp trong một nơi chốn, làm theo lời Phật 
khuyên răn.

Hán văn: 「當護持是戒，如犛牛愛尾，和合
一處坐，如佛之所說。」

Mỗi người giữ gìn giới luật, cũng như trâu mao tiếc 
đuôi. Hòa hợp trong một nơi chốn, làm theo lời Phật 
khuyên răn.

Hán văn: 「當護持是戒，如犛牛愛尾，和合
一處坐，如佛之所說。」

Theo Luật tạng Thượng tọa bộ (Vin. iii. p.32), mười lợi 
ích thành lập giới luật bao gồm: (1) vì sự tốt đẹp của Tăng 
đoàn (P. saṅghasuṭṭhutāya, 為攝僧, vi nhiếp Tăng); (2) 
vì sự an lạc của Tăng đoàn (P. saṅghaphāsutāya, 為僧安
樂, vi Tăng an lạc); (3) để chế phục những người không 
biết hổ thẹn (P. dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, 
為調伏惡人, vi điều phục ác nhân); (4) để các Tỳ-
khưu nhu hòa sống an lạc (P. pesalānaṃ bhikhūnaṃ 
phāsuvihārāya, 為善比丘得安樂住, vi thiện Tỳ-khưu 
đắc an trú lạc); (5) để ngăn chặn hữu lậu đời này (P. 
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya,為防護現
世漏, vi phòng hộ hiện thế lậu); (6) để đối trị hữu lậu 
đời sau (P. sampārayikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, 為滅
後世漏, vi diệt hậu thế lậu); (7) vì tịnh tín của người 
chưa có tín (P. appasannānaṃ pasādāya, 為令未信者生
信, vi linh vị tín giả sanh tín); (8) vì sự tăng trưởng của 
người có tín (P. pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, 為令已信
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者增長, vi lệnh dĩ tín giả tăng trưởng); (9) vì sự trường 
tồn của chánh pháp (P. saddhammaṭṭhitiyā, 為令正法
久住, vi linh chánh pháp cựu trú); (10) để bảo hộ tỳ-ni 
(P. vinayānuggahāya, 為敬重律, vi kính trọng luật). 

Theo Luật Tứ phần, mười lợi ích thành lập giới luật 
gồm: (1) nhiếp thủ đối với Tăng (攝取於僧, nhiếp thủ 
ư Tăng); (2) khiến cho Tăng hoan hỷ (令僧歡喜, linh 
Tăng hoan hỷ); (3) khiến cho Tăng an lạc (令僧安樂, 
linh Tăng an lạc); (4) khiến cho người chưa tín thì có 
tín (令未信者信, linh vị tín giả tín); (5) người đã có tín 
khiến tăng tưởng (已信者令增長, dĩ tín giả linh tăng 
trưởng); (6) để điều phục người chưa được điều phục 
(難調者令調順, nan điều giả linh điều thuận); (7) 
người có hổ thẹn được an lạc (慚愧者得安樂, tàm quý 
giả đắc an lạc); (8) đoạn hữu lậu hiện tại (斷現在有漏, 
đoạn hiện tại hữu lậu); (9) đoạn hữu lậu đời vị lai (斷未
來有漏, đoạn vị lai hữu lậu); (10) chánh pháp được tồn 
tại lâu dài (正法得久住, chánh pháp đắc cựu trú). 

***
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI TĂNG
(PHẬT GIÁO BẮC TÔNG)

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, 
người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam 
Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh 
giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt 
trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ 
các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm 
lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con 
đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa 
ngõ Niết-bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi 
hồng danh các bậc cao đức Giới sư. 

Cung an chức sự như sau:
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ĐÀN TỲ KHEO
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
 (Chùa Minh Đạo) 
• Yết ma A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG 
 (Chùa Huệ Nghiêm) 
• Giáo thọ A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM 
 (Chùa Pháp Hoa) 

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH 
 (Chùa Giác Uyển)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH TÂM LINH 
 (Chùa Phước Thái)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HẢI MẪN 
 (Chùa Long Phú)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 
 (Chùa Kỳ Quang 3) 
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- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG 
 (Chùa An Lạc)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HOẰNG TRI 
 (Chùa Vạn Đức)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG 
 (Chùa Long Hoa)

ĐIỂN LỄ - DẪN THỈNH

- Thượng tọa THÍCH TRÍ THÔNG (Chùa Viên Giác)
- Đại đức THÍCH NGUYÊN HƯNG (Chùa Huệ Nghiêm)
- Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố.

ĐÀN SA DI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu:  
 Hòa thượng THÍCH THIỆN PHÁP 
 (Chùa Phước Thành) 
• Yết ma A Xà lê:  
 Hòa thượng THÍCH HIỂN ĐỨC 
 (Chùa An Phú) 
• Giáo thọ A Xà lê:  
 Hòa thượng THÍCH CHƠN KHÔNG 
 (Chùa Thiên Tôn) 
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THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH 
 (Chùa Giác Uyển)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH TÂM LINH 
 (Chùa Phước Thái)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HẢI MẪN 
 (Chùa Long Phú)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH THIỆN MINH 
 (Chùa Kỳ Quang 3) 
- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG 
 (Chùa An Lạc)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH HOẰNG TRI 
 (Chùa Vạn Đức)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Thượng tọa THÍCH HUỆ CÔNG 
 (Chùa Long Hoa)

ĐIỂN LỄ - DẪN THỈNH

- Thượng tọa THÍCH TRÍ THÔNG (Chùa Viên Giác)
- Đại đức THÍCH NGUYÊN HƯNG (Chùa Huệ Nghiêm)
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- Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 

TRƯỞNG BAN 

 
 

Hòa thượng Thích Lệ Trang
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng  11  năm 2023

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI NI
(PHẬT GIÁO BẮC TÔNG)

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, 
người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam 
Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh 
giới...”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt 
trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ 
các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm 
lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con 
đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa 
ngõ Niết-bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi 
hồng danh các bậc cao đức Giới sư. 

Cung an chức sự như sau:
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ĐÀN TỲ KHEO NI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN 
 (Chùa Phước Hải) 
• Yết ma A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TẮC TUYẾT 
 (Chùa Long Nhiễu)
• Giáo thọ A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ HẢI THÀNH 
 (NV. Vạn Hạnh - BTh)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THANH 
 (Chùa Phước Quang)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ GIÁC THÀNH 
 (Chùa Vạn Hạnh)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ LƯU PHONG 
 (Chùa Kiều Đàm)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CHƠN 
 (Chùa Từ Nguyên) 
- Đệ ngũ Tôn chứng: 
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 Ni trưởng THÍCH NỮ HẠNH NGỌC 
 (Chùa Linh Bửu)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CƯƠNG 
 (Chùa Bát Nhã)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ CẢNH 
 (Chùa Phổ Hiền)

DẪN THỈNH

-  Ni trưởng THÍCH NỮ TẮC SEN
    (Chùa Quang Minh - Q. Tân Phú)
- Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
    (Chùa Từ Nghiêm - Quận 10)

ĐÀN THỨC XOA MA NA NI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ XUÂN 
 (Chùa Từ Nghiêm)
• Yết ma A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ HUỆ 
 (TĐ. Huê Lâm)
• Giáo thọ A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ PHƯƠNG 
 (Chùa Liên Hoa)
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THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ THUẬN 
 (Chùa Sùng Đức)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ LỘC 
 (Chùa Bảo Quang)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ KHIẾT NGỌC 
 (Chùa Kim Liên)
-  Đệ tứ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TƯỜNG 
 (Chùa Hòa Bình)  
- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ CHƠN MINH 
 (Chùa Vĩnh Long)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THỦY 
 (Chùa Pháp Võ)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ THẢO 
 (Chùa Pháp Võ)

DẪN THỈNH

- Ni sư THÍCH NỮ NHƯ LIỄU     
   (Chùa Dược Sư - Q. Bình Thạnh)
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- Sư cô THÍCH NỮ TRUNG AN
   (Chùa Dược Sư - Q. Bình Thạnh)

ĐÀN SA-DI-NI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TỪ NHẪN 
 (Chùa Phước Viên)
• Yết ma A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ GIÁC TRUNG 
 (NV. Vạn Hạnh - TĐ)
• Giáo thọ A Xà Lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRÍ 
 (Chùa Diệu Giác)

 THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TẮC SEN 
 (Chùa Quang Minh)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ HẠNH TỊNH 
 (Chùa Dược Sư)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ PHƯỚC GIÁC 
 (Chùa Vạn Hạnh)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
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 Ni trưởng THÍCH NỮ VIÊN GIÁC 
 (Chùa Vạn Phước)
- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRI 
 (Chùa Từ Ân)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TƯỜNG 
 (Như Thị Thất)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ TRÍ 
 (Chùa Dược Sư)

DẪN THỈNH

- Ni sư THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
   (Chùa Huê Lâm - Quận 11)
-  Ni sư THÍCH NỮ HUỆ DÂNG
   (Chùa Long Vân - Q. Bình Thạnh)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 

TRƯỞNG BAN 

 

Hòa thượng Thích Lệ Trang 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng 11 năm 2023

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI 
(PHẬT GIÁO NAM TÔNG)

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, 
người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam 
Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh 
giới...”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt 
trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ 
các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm 
lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con 
đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa 
ngõ Niết-bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi 
hồng danh các bậc cao đức Giới sư. 

Cung an chức sự như sau:
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ĐÀN: TỲ KHEO - SA DI - TU NỮ
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Hòa thượng THIỆN TÂM (Chùa Phổ Minh)  
• Yết ma A Xà lê: 
 Hòa thượng HỘ CHÁNH (Chùa Bửu Long)
• Giáo thọ A Xà lê: 
 Hòa thượng MINH GIÁC (Chùa Pháp Quang)  

 THẤT CHỨNG

-  Đệ nhất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THIỆN NHÂN (Xá Lợi Phật Đài)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Hòa thượng TĂNG ĐỊNH (Chùa Kỳ Viên)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Hòa thượng PHÁP CHẤT (Thiền viện Nguyên Thủy)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Thượng tọa THIỆN HẠNH (Chùa Nam Tông) 
- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Thượng tọa THIỆN ĐẠT (Chùa Giác Quang)
-  Đệ lục Tôn chứng: 
 Thượng tọa QUANG MINH (Chùa Phật Bảo)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Thượng tọa PHÁP NHIÊN (Chùa Siêu Lý)
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TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 

  TRƯỞNG BAN 

 
 

                                  Hòa thượng Thích Lệ Trang
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 11 năm 2023

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI TĂNG
(HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, 
người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam 
Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh 
giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt 
trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ 
các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm 
lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con 
đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa 
ngõ Niết-bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi 
hồng danh các bậc cao đức Giới sư. 

Cung an chức sự như sau:
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ĐÀN TỲ KHEO
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI 
 (Tổ đình Minh Đăng Quang) 
• Yết ma A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC NGỘ 
 (TX. Ngọc Thiền)
• Giáo thọ A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP 
 (TX. Trung Tâm - Q.6)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC HÙNG 
 (TX. Ngọc Bửu)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH MINH HỒNG 
 (TX. Ngọc Hưng)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH MINH BỬU 
 (TX. Ngọc Thuận)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC SƠN 
 (TX. Ngọc Thiện) 
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- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC MINH 
 (TX. Trúc Lâm)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC THÀNH 
 (TX. Ngọc Phúc)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC ĐIỆP 
 (Chùa Giác Quảng)

ĐÀN SA DI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC GIỚI 
 (Tổ dình Minh Đăng Quang) 
• Yết ma A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÁP 
 (TX. Trung Tâm-Q6)
• Giáo thọ A Xà lê: 
 Hòa thượng THÍCH MINH BỬU 
 (TX.  Ngọc Thuận)

 THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC MINH 
 (TX. Trúc Lâm)
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- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC PHÙNG 
 (TX. Ngọc Tòng)
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH MINH HÓA 
 (PV. MĐQ)
-  Đệ tứ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH GIÁC NHÂN 
 (TX. Ngọc Lợi) 
-  Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Hòa thượng THÍCH MINH THÀNH 
 (TX. Trung Tâm)
-  Đệ lục Tôn chứng: 
 Thượng tọa THÍCH GIÁC NHUẬN 
 (TX. Lộc Uyển)
- Đệ thất Tôn chứng: 
 Thượng tọa THÍCH GIÁC HY 
 (TX. Ngọc Liên)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 

TRƯỞNG BAN 

 

Hòa thượng Thích Lệ Trang
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 11 năm 2023

ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ PL.2567 - DL.2023

THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI NI
(HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, 
người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam 
Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh 
giới…”

Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt 
trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ 
các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm 
lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con 
đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa 
ngõ Niết-bàn do đây thành tựu.

Giờ đây xin lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi 
hồng danh các bậc cao đức Giới sư. 

Cung an chức sự như sau:
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TAM ĐÀN THẬP SƯ NI
TAM SƯ

• Hòa thượng Đàn đầu: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TÂN LIÊN 
 (TX. Ngọc Quang)
• Yết ma A Xà lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TỐ LIÊN 
 (TX. Ngọc Phương)
•Giáo thọ A Xà lê: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ VIÊN LIÊN 
 (TX. Ngọc Phương)

THẤT CHỨNG

- Đệ nhất Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ CHIÊU LIÊN 
 (TX. Ngọc Khánh)
- Đệ nhị Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ SÂM LIÊN 
 (TX. Ngọc Vinh) 
- Đệ tam Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ THẨM LIÊN 
 (TX. Ngọc Lâm)
- Đệ tứ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ HIẾU LIÊN 
 (TX. Ngọc Long)
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- Đệ ngũ Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ TẤN LIÊN 
 (TX. Ngọc Phước)
- Đệ lục Tôn chứng: 
 Ni trưởng THÍCH NỮ ÁNH LIÊN 
 (TX. Ngọc Châu)
- Đệ thất Tôn chứng:
 Ni trưởng THÍCH NỮ GƯƠNG LIÊN 
 (TX. Ngọc Tâm)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” 

TRƯỞNG BAN 

Hòa thượng Thích Lệ Trang
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ-KHEO (BẮC TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 

SA 
DI

1 01 Huỳnh Phước 
Phát T. TÂM PHÁT 2018

2 02 Phạm Mai 
Long T. TÂM LONG 2020

3 03 Phạm Trường 
Giang T. TÂM TUỆ 2018

4 04 Nguyễn Đình 
Đạt T. TÂM HIẾU 2018

5 05 Nguyễn 
Khương Duy

T. THÁNH 
VIÊN 2020
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6 06 Phạm Hồng 
Phúc T. AN HẢI 2015

7 07 Lê Văn Tâm T. AN KHẢI 2018

8 08 Nguyễn Gia 
Mẫn

T. THANH 
KHIẾT (TÂM 
TUỆ)

2020

9 09 Nguyễn Phước 
Lợi

T. THANH 
THUẬN 2020

10 10 Lưu Hoàng An T. MINH PHÚ 2020

11 11 Hồ Quốc Việt T. XƯƠNG LẠC 2020

12 12 Nguyễn Văn 
Chung T. TÁNH LÝ 2020

13 13 Mai Văn Sơn T. TỊNH LẬP 2020 

14 14 Trương Quang 
Toàn T. TỊNH CHÂU 2020

15 15 Trần Quốc Ân T. TỊNH 
TRỌNG 2020

16 16 Hà Đức Anh T. NHUẬN 
MINH 2020

17 17 Phù Quốc Huy T. QUẢNG 
NGUYÊN 2016
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18 18 Lê Minh Tâm T. NGUYỆN 
TÂM 2020

19 19 Nguyễn Văn 
Phước

T. NGUYỆN 
HUỆ 2019

20 20 Đoàn Thanh Tú T. NGUYỆN 
DŨNG 2020

21 21 Nguyễn Thành 
Tấn

T. NGUYỆN 
TÁNH 2018

22 22 Trương Khắc 
Huy

T. NGUYỆN 
THÀNH 2019

23 23 Đoàn Nhân 
Chính

T. NGUYỆN 
TOÀN 2019

24 24 Nguyễn Đức 
Hưng

T. THÁNH 
THỊNH 2018

25 25 Trần Văn 
Trọng T. VẠN TRÍ 2020

26 26 Đỗ Văn Đức 
Năng T. VẠN LỄ 2018

27 27 Trần Thanh 
Bảo T. MINH ĐỊNH 2021

28 28 Nguyễn Huỳnh 
Tuấn Dũng T. THÁNH TRÍ 2019

29 29 Đỗ Tấn Ngọc T. TÂM 
THỐNG 2020
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30 30 Nguyễn Tấn 
Phát T. TÂM THỆ 2021

31 31 Nguyễn Chơn 
Quận

T. QUẢNG 
THIỀN 
(THIỆN 
TUẤN)

2020

32 32 Bùi Văn Nam T. VẠN ĐỨC 2020

33 33 Nguyễn Văn 
Cường T. VẠN THỊNH 2021

Tổng số: 33 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ-KHEO (NAM TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH
NĂM 
THỌ 
SA DI

1 01 Nguyễn Huy 
Hoàng

T. TỊNH 
HOÀNG  

2 02 Trần Võ Cự T. PHƯỚC 
TRƯỜNG 2020

3 03 Lâm Sơn 
Hồng

PHƯỚC 
THIỆN NHÃ  

4 04 Bùi Ngọc 
Khiêm PHƯỚC MẪN  

5 05 Vũ Huy Độ PHƯỚC TUỆ 
MINH  

6 06 Nguyễn Hồng 
Quân

CHÁNH TƯ 
DUY  
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7 07 Lại Đức Trung MINH TÁNH 2020

8 08 Hoàng Công 
Dy MINH HIỂN 2020

9 09 Đỗ Ngọc Nam MINH THIỆN 2020

10 10 Diệp Nhựt 
Trường THIỆN SIÊU  

11 11 Đoàn Thanh 
Phúc THIỆN TRÍ  

12 12 Lê Quang 
Minh

MINH TUỆ 
(JOTI PANNO)  

13 13 Trần Kim 
Đoái

SADHI SAM 
BANNO  

14 14 Mai Sỹ Việt 
Hưng T. TRÌ LUẬT  

15 15 Nguyễn Thành 
Bền T. MINH HỶ  

16 16 Trần Hữu Đức T. HẠNH ĐỨC  

17 17 Bùi Ngọc Ân T. MINH TRÍ 2020

Tổng số: 17 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ-KHEO (HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 

THỨC 
XOA

1 01 Hoàng Cự T. ĐĂNG 
BÁCH 2018

2 02 Phan Đức 
Minh

T. ĐĂNG 
CẢNH 2020

3 03 Trần Văn 
Khải

T. ĐĂNG 
THIỆN 2020

4 04 Ngô Đức 
Trình T. ĐĂNG KIẾN 2020

5 05 Cao Quốc 
Tuấn T. ĐĂNG BÌNH 2020
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6 06 Dương Tuấn 
Hải

T. GIÁC ĐĂNG 
XUÂN 2020

7 07 Nguyễn Văn 
Dương

T. GIÁC ĐĂNG 
BẢO 2020

8 08 Nguyễn 
Quốc Đạt T. MINH LỄ 2018

Tổng số: 08 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ-KHEO-NI (BẮC TÔNG)
ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

-----------------oOo--------------
Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 

THỨC 
XOA

1 01 Phạm Thị 
Hường

TN. CHÚC 
PHƯƠNG 2015

2 02 Nguyễn Thị Như 
Ý

TN. QUẢNG 
ĐỊNH 2020

3 03 Nguyễn Thị 
Hoài Phúc

TN. DIỆU 
PHƯỚC 2020

4 04 Nguyễn Thị 
Diễm Trinh TN. TÁNH Ý 2020

5 05 Nguyễn Thị 
Ngọc

TN. LONG 
VIÊN 2020
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6 06 Võ Nguyễn Thùy 
Quyên

TN. PHÁP 
CHƠN 2020

7 07 Võ Trần Đan 
Tâm

TN. PHÁP 
NHƯ 2020

8 08 Nguyễn Thị 
Hiền

TN. DIỆU 
NHÂN 2020

9 09 Nguyễn Thị 
Hằng

TN. TỊNH 
HÂN 2020

10 10 Lương Vĩnh Thi TN. PHÁP 
KÍNH 2020

11 11 Lương Vĩnh 
Minh

TN. PHÁP 
HOAN 2020

12 12 Lương Vĩnh 
Sâm

TN. PHÁP 
HỶ 2020

13 13 Lương Vĩnh 
Anh

TN. PHÁP 
VĂN 2020

14 14 Lê Thị Thảo TN. TRUNG 
HIẾU 2020

15 15 Phạm Thị Hoài TN. DIỆU 
NIỆM 2020

16 16 Huỳnh Thị Kim 
Phượng

TN. TRUNG 
HIẾU 2020

17 17 Lê Thị Hồng TN. TRUNG 
HẠNH 2020
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18 18 Thái Thị Thùy 
Sang

TN. HẠNH 
NHỰT 2021

19 19 Võ Ý Nhi TN. NHUẬN 
Ý 2020

20 20 Nguyễn Thị 
Ngọc Ngân

TN. MINH 
CHÂU 2020

21 21 Phạm Thị Hiệp TN. GIÁC 
THÀNH 2020

22 22 Trần Tâm Minh TN. PHƯỚC 
ĐẠO 2020

23 23 Nguyễn Thị Mai 
Trinh

TN. NHUẬN 
TÍCH 2019

24 24 Chung Thị Ny TN. GIÁC 
TRI 2020

25 25 Bùi Thị Thúy Vi TN. BẢO 
NHƯ 2018

26 26 Chế Thị Oanh
TN. 
THƯỜNG 
ĐỊNH

2020

27 27 Phạm Thị Ngọc 
Thương

TN. QUẢNG 
TỊNH 2020

28 28 Trảo Thị Ngọc 
Mến

TN. THÀNH 
THỦ 2020

29 29 Nguyễn Thị 
Thúy Kiều

TN. GIỚI 
NGỘ 2020
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30 30 Đào Thị Thu 
Trang TN. LỆ NHÃ 2020

31 31 Nguyễn Thị Kim 
Thu

TN. VĨNH 
CẨN 2020

32 32 Trần Thị Nhung TN. DIỆU 
THẢO 2020

33 33 Phạm Thị Hiếu TN. TỊNH 
LIÊN 2020

34 34 Lâm Thị Mỹ 
Trang

TN. HUỆ 
CHÂU 2020

35 35 Thạch Thị Ngọc 
Tâm

TN. HUỆ 
TÂM 2020

36 36 Huỳnh Thị Thảo 
Sương

TN. THANH 
ĐỨC 2020

37 37 Thạc Thị Châm 
Rơn

TN. HUỆ 
TỊNH 2020

38 38 Văn Thị Bé TN. HUỆ 
NHƯ 2020

39 39 Đặng Ngọc 
Hoàng Uyên

TN. LỆ 
DUYÊN 2020

40 40 Lê Việt Trinh TN. PHÁP 
TRÍ 2020

41 41 Phạm Thị Ngọc TN. THÁNH 
THANH 2020
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42 42 Nguyễn Thị Hào TN. THÁNH 
HIỀN 2020

43 43 Nhữ Thị Thanh 
Trà

TN. THÀNH 
HƯƠNG 2020

44 44 Hồ Thị Kim 
Loan

TN. HOA 
VIÊN 2020

45 45 Ngô Thị Kim 
Thùy

TN. NHUẬN 
HOA 2020

46 46 Nguyễn Thị 
Thanh Vân

TN. NHUẬN 
THỦY 2020

47 47 Nguyễn Thị 
Thanh Phương

TN. LỆ 
NGUYỆN 2020

48 48 Nguyễn Thị 
Phương Quyên

TN. HOÀN 
NHƯ 2020

49 49 Lê Thủy Trúc TN. TỊNH 
MINH 2020

50 50 Trương Thị 
Thùy Hương

TN. NHẬT 
HẠNH 2020

51 51 Nguyễn Thị Mơ TN. THIỆN 
THUẦN 2018

52 52 Lê Thị Oanh TN. THIÊN 
HẠNH 2020

53 53 Phan Kim Loan TN. THÀNH 
HÒA 2020
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54 54 Lê Hoàng Yến 
Nhung

TN. DIỆU 
PHÁP 2021

Tổng số: 54 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ-KHEO-NI (HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 

THỨC 
XOA

1 01 Đoàn Hồng 
Hạnh

TN. LIÊN 
HƯƠNG 2020

2 02 Tô Thùy Trang TN. NGÔN 
LIÊN 2020

3 03 Tô Nguyệt Liên TN. Ý LIÊN 2020

4 04 Lê Thị Ngọc 
Lành

TN. THIỆN 
LIÊN 2020

5 05 Lê Thị Trúc Mai TN. LIÊN 
DUYÊN 2020
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6 06 Nguyễn Thị Hà 
Tiên

TN. LIÊN 
NHUẬN 2018

Tổng số: 06 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI THỨC-XOA-MA-NA (BẮC TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 
SA DI 

NI

1 1 Nguyễn Thị Phỉ TN. LIÊN 
THỦY 2020

2 2 Trần Thị Hồng 
Năm

TN. LIÊN 
HUỆ 2020

3 3 Nguyễn Thị Tú 
Uyên

TN. THÁNH 
THỦY 2018

4 4 Thị Thanh 
Huyền

TN.TÁNH 
NHƯ 2020

5 5 Nguyễn Trần 
Diệu Gia Ngọc 

TN. DIỆU 
KIẾN 2020
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6 6 Nguyễn Thị 
Ngọc Điệp

TN. THÁNH 
CHÂU 2020

7 7 Tô Thị Ánh Nga TN. TRUNG 
HIỀN 2020

8 8 Nguyễn Vũ 
Nhã Tâm TN. LỆ TÂM 2020

9 9 Trần Thị 
Nguyệt Minh

TN. NGUYÊN 
LÝ 2020

10 10 Lê Thị Ái TN. QUẢNG 
TỪ 2020

11 11 Bùi Thị Thanh 
Thu

TN. TRUNG 
ĐẠO 2020

12 12 Lê Thị Hảo TN. TUỆ 
NHỰT 2020

13 13 Nguyễn Thị 
Thu Thảo

TN. TUỆ 
MINH 2020

14 14 Nguyễn Thị Ni TN. DIỆU 
NGHIÊM 2020

15 15 Phan Thị Trinh TN. MINH 
QUÝ 2020

16 16 Hoàng Thị Thu 
Hiền

TN. GIÁC 
NIỆM 2020

17 17 Lê Thị Thùy 
Trang

TN. CHÚC 
TRÍ 2020
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18 18 Nguyễn Thị 
Minh Anh

TN. THIỆN 
NHƯ 2020

19 19 Huỳnh Thị Kim 
Thiện

TN. THIỆN 
PHỤNG 2020

20 20 Trần Thị Tài TN. HUỆ 
NGUYỆT 2020

21 21 Hoàng Thị 
Nguyệt Phương TN. LỆ KHẢ 2020

22 22 Vũ Thị Thơm TN. PHÁP 
THANH 2020

23 23 Trương Hứa 
Cẩm Tâm

TN. TRUNG 
AN  

24 24 Nguyễn Thị 
Yến

TN. TRUNG 
NGUYỆN  

Tổng số: 24 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI THỨC-XOA-MA-NA 

(HỆ PHÁI KHẤT SĨ)
ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023

-----------------oOo--------------
Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

NĂM 
THỌ 
SA DI 

NI

1 1 Phạm Kiều 
Trinh

TN. LIÊN 
THÀNH 2020

2 2 Trần Thị Bích 
Phượng

TN. LIÊN 
THIỀN 2020

3 3 Trần Thị Thanh 
Thúy

TN. LIÊN 
QUÝ 2020

4 4 Lê Thị Lệ TN. LIÊN 
THÀNH 2020

5 5 Dương Thị Minh 
Đào

TN. LIÊN 
TÍN 2020



DANH SÁCH  GIỚI TỬ 103

6 6 Dương Kim 
Phượng

TN. LIÊN 
HUYỀN 2020

Tổng số: 06 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA-DI (BẮC TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 001 Nguyễn Khánh 
Chân T. ĐỨC VIÊN

2 002 Đỗ Huy Thắng T. TÂM ĐẠO

3 003 Đỗ Xuân Tân T. THÁNH PHÁP

4 004 Tăng Ngọc Minh T. PHƯỚC 
QUANG

5 005 Trần Trung Hiếu T. ĐỨC TÂM

6 006 Nguyễn Thành 
Thiện T. THÔNG TẠNG

7 007 Nguyễn Văn Minh 
Quang T. ĐỒNG LỘC
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8 008 Nguyễn Ngọc Thạch T. VẠN TRỤ

9 009 Nguyễn Quốc Anh T. AN TÀI

10 010 Nguyễn Trọng Tuấn T. AN GIÁC

11 011 Nguyễn Trọng Tú T. AN NGỘ

12 012 Phạm Minh Luân T. AN QUANG

13 013 Lý Ngọc Huy T. XƯƠNG TÍN

14 014 Nguyễn Văn Sinh T. NGỘ PHÁP 
GIỚI

15 015 Đặng Tường Phi T. NGỘ PHÁP 
HIỀN

16 016 Thái Phúc Nguyên T. TRUNG ẤN

17 017 Nguyễn Minh Triệu T. HUỆ ĐỨC

18 018 Lê Văn Út T. THIỆN PHÁP

19 019 Ngô Minh Trí T. THIỆN TUỆ

20 020 Nguyễn Văn Tĩnh T. QUẢNG TÂM
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21 021 Lý Phan Thanh 
Danh T. TÂM NGUYÊN

22 022 Phạm Tiết Cương T. TÂM TOẠI

23 023 Lý Tổ Anh Kiệt T. ĐỨC HUỆ

24 024 Hà Trọng Phúc T. TÂM ĐẠT

25 025 Diệp Hoàng 
Phương T. TÂM QUÝ

26 026 Lê Minh Nhật T. TÂM TRÍ

27 027 Trần Duy Khánh T. MINH TÂM

28 028 Trần Quốc Vương T. MINH THIÊN

29 029 Huỳnh Em T. MINH HẬU

30 030 Phùng Hoàng Hào T. THIỆN TRỰC

31 031 Phan Minh Sang T. NGUYỆN KIẾN

32 032 Châu Tấn Phước T. TRUNG HẢI

Tổng số: 32 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA-DI (NAM TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 01 Nguyễn Ngọc Giàu T. GIỚI NIỆM

2 02 Nguyễn Viễn Phương T. GIÁC TỊNH

3 03 Lê Hùng T. GIỚI HIỀN

4 04 Bùi Đăng Khoa T. TUỆ NHÂN

5 05 Hoàng Xuân Bách T. TUỆ THIỀN

6 06 Nguyễn Hồng Thạnh T. TUỆ TRUNG

7 07 Nguyễn Minh Sang T. GIỚI 
NGUYÊN
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8 08 Phạm Phú Thôi T. GIỚI TOÀN

9 09 Trần Ngọc Giàu PHƯỚC MINH 
NHIÊN

10 10 Điểu An Phước T. THIỆN 
PHƯỚC

Tổng số: 10 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA-DI (HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 01 Chu Đăng Huế T. ĐĂNG TĨNH

2 02 Nguyễn Văn Phước T. ĐĂNG THANH

3 03 Trần Võ Phương 
Tùng

T. GIÁC ĐĂNG 
KHOA

Tổng số: 03 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA-DI-NI (BẮC TÔNG)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 01 Nguyễn Thị Dung TN. THÁNH ĐỨC

2 02 Phạm Vân Thiên 
Lan TN. DIỆU Ý

3 03 Lê Thị Ngọc Lành TN. THÁNH ĐẠO

4 04 Hoàng Thị Diễm 
Châu

TN. TRUNG 
THUẬN

5 05 Vy Thị Thủy TN. TUỆ LINH

6 06 Lâm Thị Bích 
Phượng TN. DIỆU TỊNH

7 07 Nguyễn Thị Ngọc 
Đẹp

TN. THÁNH 
MINH
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8 08 Nguyễn Thị Đông 
Anh TN. DIỆU HIẾU

9 09 Trần Thụy Anh Thư TN. ĐỨC LIÊN

10 10 Hoàng Thị Lý Thủy TN. ĐỨC THỦY

11 11 Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh TN. BẢO LIÊN

12 12 Khổng Thị Kim 
Oanh TN.TRUNG ÁNH

13 13 Đoàn Thị Nguyệt TN. TUỆ THUẬN

14 14 Trần Thị Nga TN. TUỆ HIỀN

15 15 Nguyễn Ngọc Châu TN. TUỆ BẢO

16 16 Đào Thị Hoa TN. TUỆ ĐẠO

17 17 Lý Hạnh Sanh TN. TUỆ NGỌC

18 18 Nguyễn Thị Ngọc 
Tâm

TN. GIÁC TÂM 
AN

19 19 Lê Thị Diệu Huyền TN. THỌ TẤN
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20 20 Phạm Thị Kiều Vân TN. VẠN HÀ

21 21 Tạ Thị Thu TN. PHÁP CHÂN

22 22 Nguyễn Thị Vân 
Anh TN. PHÁP NHÃ

23 23 Trần Gia Hân TN. PHÁP ĐỨC

24 24 Hồ Hoài Anh TN. PHÁP HOA

Tổng số: 24 vị.
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA-DI-NI (HỆ PHÁI KHẤT SĨ)

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 01 Phạm Thị Thư TN. LIÊN THANH

2 02 Lê Thanh Thủy TN. LIÊN HOA

Tổng số: 02 vị.



SỔ TAY ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ 2023114

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

DANH SÁCH  
 GIỚI TỬ THỌ GIỚI TU NỮ

ĐẠI GIỚI ĐÀN “BỬU HUỆ” PL.2567 - DL.2023
-----------------oOo--------------

Ngày 17-23/11/2023 (05-11/10/Quý Mão)

STT SBD HỌ & TÊN PHÁP DANH

1 01 Trịnh Hoàng Ngọc TN. TỪ HẠNH

2 02 Trịnh Hoàng An TN. TỪ HIẾU

3 03 Ngô Nữ Diệu Huệ TN. PHƯỚC GIÁC 
HUỆ

4 04 Nguyễn Thị Hoa TN. PHƯỚC HOA 
HƯƠNG

5 05 Lê Thị Mỹ Linh TN. PHƯỚC 
THIỀN

6 06 Lê Thị Tý TN. PHƯỚC HOA 
VỊ

7 07 Nguyễn Thị Định TN. PHƯỚC 
HẠNH LIÊN
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8 08 Hồ Thị Bích Nga TN. THANH NGỌC

9 09 Thân Thị Thái 
Nguyên TN. HÒA TƯỜNG

10 10 Phạm Thị Văn TN. DIỆU TUỆ

11 11 Thái Thị Tuyết 
Hằng TN. CHÁNH HẰNG

12 12 Vũ Thị Thùy 
Dương TN. HẠNH TUỆ

13 13 Phạm Thị Nam TN. THIỆN HẠNH

14 14 Nguyễn Thị Kim 
Chiểu TN. DIỆU NIỆM

15 15 Trịnh Cẩm Tú TN. ĐỔNG TUỆ

16 16 Lương Ngọc Hải TN. NHƯ AN

17 17 Huỳnh Thị Bích 
Sương TN. PHÁP LẠC

18 18 Võ Thị Minh 
Thương TN. DIỆU NGỘ

19 19 Đào Thị Mai Trang TN. PHƯỚC TUỆ 
NGHIÊM

Tổng số: 19 vị.



ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG 
*** 
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HT. Thích Lệ Trang

Biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Thiện Quý 

Trình bày: 
Ngọc Ánh

Ấn tống:
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
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